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Tìm hiểu số thập phân trong chương trình Toán ở Tiểu học

A.PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lời nói đầu


Mọi tòa nhà dù lớn đến đâu cũng đều được xây dựng từ một nền móng vững chắc. Mỗi người muốn trở thành người có ích cho xã hội cần có những kiến thức nhất định.. Tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cơ bản và thiết yếu chuẩn bị cho sự phát triển toàn diện của con người. Đồng thời, nó cũng là nền móng cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.


Ở Tiểu học, học sinh được cung cấp kiến thức cơ bản phổ thông trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: địa lí, lịch sử, văn học, chữ viết, toán học, hội họa, âm nhạc,...Mỗi một môn học đều góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam thời hiện đại. Cùng với những kiến thức và kĩ năng của các môn học khác, môn Toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống , cần thiết để học tập các môn học khác và học môn toàn ở trung học. Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Từ đó học sinh có cơ sở, phương pháp để nhận thức thế giới xung quanh, hình thành thế giới quan. Đồng thời, nó góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận logic, giải quyết vấn đề, hoạt động có hiệu quả trong đời sống. Từ những yêu cầu khi học toán dần dần hình thành những phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như: cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù, có ý chí vượt khó, làm việc có kế hoạch,...

Đối với học sinh Tiểu học, việc học môn toán chính là việc đặt những viên gạch đầu tiên, tạo nền móng để sau này, khi lớn lên, các em sẽ xây dựng những tòa lâu đài kiến thức, làm những người có ích cho xã hội.


Hiện nay, càng ngày giáo dục càng được chú trọng, là một trang những quốc sách hàng đầu của quốc gia. Để nâng cao chất lượng giáo dục, chúng ta đã áp dụng rất nhiều biện pháp như: đổi mới chương trình SGK, đổi mới và cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao cơ sở vật chất, áp dụng khoa học kĩ thuật,...Tuy nhiên, tất cả những biện pháp trên đều nhằm giúp học sinh chủ động, tích cực nắm vững và vận dụng kiến thức. Muốn thực hiện tốt, trước hết, người giáo viên cần  nắm chắc kiến thức.

Toán là môn học rất được chú trọng ở Tiểu học. Nó cung cấp những kiến thức toán cơ bản, phổ thông nhất của nhân loại, được chia thành 5 mảng lớn: số học, hình học, đại lượng và đo đại lượng, thống kê và giải toán có lời văn. Trong đó, số học được coi là cơ bản, cốt lõi của chương trình toán.


Chương trình toán ở Tiểu học được xây dựng trên cấu trúc đồng tâm, đề cập đến 3 loại số là: số tự nhiên, phân số và số thập phân. Số thập phân được xây dựng trên cơ sở phân số thập phân. Kiến thức về số thập phân được phân phối ở lớp 5, khối lớp cuối cấp. Nó là một mảng kiến thức hoàn toàn mới mẻ với những khái niệm, đặc điểm, quy tắc,... hoàn toàn khác so với hai loại số trước. Đồng thời rất dễ nhầm lẫn với số tự nhiên. Để nắm vững đặc điểm của số thập phân, thông qua tìm tòi, nghiên cứu để thực hiện đề tài này.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài “Tìm hiểu số thập phân trong chương trình toán ở Tiểu học”, tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của giản viên, Thạc sĩ Lê Công Hạnh và các thầy cô trong khoa GDTH-MN trường Đại học Quy Nhơn. Trong quá trình thực hiện, tuy đã rất cố gắng nhưng khi thể hiện không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của các độc giả, các thầy cô giáo để đề tài này được hoàn thiện hơn.
 2.Ý nghĩa và tác dụng của đề tài
2.1. Ý nghĩa


Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa và tác dụng to lớn đối với giáo viên và học sinh. Số thập phân là một mảng kiến thức mới và khó trong chương trình toán Tiểu học.Vì thế việc nắm vững kiến thức để tìm được phương pháp, cách thức tổ chức giúp học sinh lĩnh hội kiến thức là rât quan trọng.

2.2. Tác dụng

2.2.1. Đối với giáo viên


Giúp người dạy nắm chắc kiến thức về số thập phân, những điểm cần lưu ý khi giúp học sinh lĩnh hội những kiến thức này, những lỗi hõ sinh hay mắc phải, những điểm dễ nhầm lẫn. Từ đó có cơ sở lựa chọn và vận dụng những phương pháp thích hợp với những kiến thức và khả năng lĩnh hội của học sinh. Từ đó nâng cao chất lượng dạy học.

2.2.2. Đối với học sinh


Giúp các em nắm vững kiến thức về số thập phân tiếp thu kiến thức dễ dàng và vững chắc hơn. Đồng thời có thể vận dụng những kiến thức này vào đời sống.

3. Lí do chọn đề tài

Số thập phân là loại số được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Nó xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực như: địa lí, kinh tế tài chính, khoa học,...Vì vậy, việc nắm vững và sử dụng thông thạo là rất cần thiết. Những nhà sư phạm trước khi đổi mới phương pháp, hình thức dạy học thì cần phải nắm vững nội dung chương trình giảng dạy. Trên cơ sở đó mới có thể lựa chọn phương pháp tốt nhất để các em tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.


Bản thân sắp tới là một giáo viên Tiểu học, gắn bó với sự nghiệp trồng người với những họ sinh thân yêu, bởi vậy rất mong muốn sẽ nắm chắc những kiến thức mà mình sẽ truyền lại cho các em, giúp các em nắm được kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Để làm được điều đó, tôi nhận thấy người giáo viên cần phải không ngừng cố gắng học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu để hoàn thiện bản thân không chỉ về kiến thức mà cả về nghiệp vụ chuyên môn. Có thể làm chỗ dựa vững chắc, làm người dẫn dắt, giải đáp mọi thắc mắc cho học sinh của mình là mục đích to lớn mà mỗi người giáo viên đang không ngừng cố gắng để đạt được.

Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã chọn đề tài “Tìm hiểu số thập phân trong chương trình toán ở Tiểu học”.
4. Mục đích nghiên cứu


Tìm hiểu sự hình thành, khái niệm, đặc điểm, các phép toán và sự thể hiện của số thập phân trong chương trình toán ở Tiểu học. Từ đó có cái nhìn tổng quát, triệt để về số thập phân, góp phần đem lại hiệu quả cho giờ học toán và có một số ý kiến đề xuất, kiền nghị cho việc dạy học toán ở Tiểu học.

5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
5.1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là:

-Nội dung chương trình dạy học toán lớp 5 ở Tiểu học.

-Các kiến thức có liên quan đến số thập phân.

-Các dạng toán có liên quan đến số thập phân.                                                      

5.2. Đối tượng nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:

-  SGK, SGV, sách thiết kế, sách kế hoạch và các tài liệu có liên quan đến dạy và học số thập phân, phân số.

- Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.


- Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

6. Phương pháp nghiên cứu


Để hoàn thành được đề tài này,tôi đã sử dụng các phương pháp sau:

-Phương pháp tìm tòi, nghiên cứu, thu thập và tổng hợp tài liệu: đi tìm những tài liệu có liên quan đến đề tai này, các cuốn sách có ở nhà sách, siêu thị; một số tì liệu được tìm trên internet,… nghiên cứu kĩ phần số học, đặc biệt là các kiến thức có liên quan đến số thập phân. Tham khảo các loại SGV, sách thiết kế để nắm chắc việc hình thành số thập phân cho học sinh. Đồng thời tham khảo tài liệu có liên quan đến đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi Tiểu học, so sánh với đặc điểm của môn toán để đưa ra một số lưu ý khi dạy học số thập phân cho học sinh. Từ đó tổng hợp những vấn đề lớn về việc dạy và học các kiến thức về số thập phân trong chương trình Tiểu học.

-Phương pháp trò chuyện: trò chuyện, tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh về dạy và học các kiến thức có liên quan đến số thập phân.

-Phương pháp điều tra, khảo sát: theo dõi quá trình dạy và học các kiến thức có liên quan đến số thập phân của giáo viên và học sinh để đưa ra nhận xét, kết luận. 

Việc nghiên cứu, xây dựng đề tài được tiến hành theo các bước cơ bản sau:


- Bước 1: đọc và tìm hiểu đề tài.


- Lập đềcwơng cho đề tài nghiên cứu.


- Sưu tầm các loại sách và tài liệu tham khảo có liên quan.


- Khảo sát các hoạt động dạy và học các kiến thức có liên quan đến số thập phân.


- Tiền hành xây dựng đề tài cho đến hoàn chỉnh.

7. Cấu trúc đề tài

Đềtài gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.

· Phần mở đầu

· Phần nội dung: có 3 chương

Chương 1: Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu.

Chương 2: Sự hình thành số thập phân trong chương trình toán ở Tiểu học.

Chương 3: Số thập phân được thể hiện trong chương trình toán ở Tiểu học.

· Phần kết luận

B.PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1.Môn toán ở Tiểu học


Tiểu học là bậc học nền tảng, đặt cơ sở đầu tiên cho việc hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, là cơ bản để học sinh học tiếp những bậc học sau hoặc bước ra cuộc sống thường ngày nếu không có cơ hội học tiếp. Mỗi môn học ttrong chương trình Tiểu học đều nhằm mục đích cung cấp những liến thức và kĩ năng nhất định để đạt được mục đích trên. Cũng như những môn học khác, môn Toán ở Tiểu học cung cấp những kiến thức khoa học về toán học ban đầu, những nhận thức về thế giới xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp của con người.


Môn Toán ở trường Tiểu học là một môn học độc lập, chiếm phần lớn trong thời gian học tập của trẻ. Buổi học nào cũng có một tiết Toán. Ngoài ra, có rất nhiều cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến toán học ở các trường Tiểu học như: thi giải toán qua mạng Violimpic, đố vui toán học, câu lạc bộ những người yêu toán,… Các kiến thức và kĩ năng của môn Toán ở Tiểu học rất phổ thong và có nhiều ứng dụng trong đời sống. Chúng cần thiết cho mọi người lao động, giúp hỗ trợ học những môn học khác và là cơ sở để học môn Toán ở những cấp học sau.


Môn Toán có tầm quan trọng to lớn. Nó là một môn khoa học nghiên cứu có hệ thống., phù hợp vời hoạt động nhận thức của con người. Môn Toán giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ nó mà học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống.


Môn Toán còn góp phần rất quan trọng việc rèn luyện phương pháp tư duy, suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề. Nó góp phần giúp phát triển tư duy, trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo. Đồng thời, nó cũng góp phần vào việc hình thành những phẩm chất quan trọng và cần thiết của người lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, nề nếp, tác phong khoa học.


Nói chung, môn Toán có vị trí đặc biệt quan trọng không thể thiếu được trong chương trình giáo dục ở Tiểu học. Nó là một trong hai môn học chính mà không môn học nào có thể thay thế.


1.2.Đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học đối với môn Toán


Ở nước ta, 6 tuổi trẻ em bắt đầu bước vào ngưỡng cửa Tiểu học. Đây là độ tuổi thích hợp, trẻ đủ khả năng lĩnh hội được những chương trình do nhà nước quy định. Mỗi lứa tuổi đều có đặc điểm nhận thức đặc trưng. Để dạy và học tốt môn Toán, mỗi giáo viên cần nắm rõ các đặc điểm nhận thức của học sing Tiểu học đối với môn Toán.


Ở lứa tuổi Tiểu học, cơ thể của trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Hệ thần kinh cao cấp đang hoàn thiện về mặt chức năng. Do vậy, tư duy của các em chuyển dần từ trực quan hành động đến tư duy trừu tượng. Tư duy của học sinh Tiểu học mang tính cụ thể, gắn liền với thực tế, ít có khả năng khái quát, nhất là các lớp 1, 2, 3. Trong khi đó, Toán là môn học có tính trừu tượng, khái quát cao. Điều này gây trở ngại trong quá trình tiếp cận toán học của các em. Để khắc phục, ta cần đưa những kiến thức toán trừu tượng về những cái cụ thể, đơn giản hơn mà các em có thể quan sát hoặc trực quan hành động. Chẳng hạn, khi dạy phép tính 2+3=5, thay vì các con số trừu tượng, ta có thể để trẻ đếm 2 que tính gộp với 3 que tính để được 5 que tính. Khả năng khái quát hóa phát triển dần theo lứa tuổi. Lớp 4, 5 trẻ bắt đầu biết khái quát hóa lí luận. Tuy nhiên hoạt động phân tích, tổng hợp kiến thức còn sơ đẳng. Trẻ rất hứng thú với những trò chơi trí tuệ như: đố vui, thi ai làm nhanh, làm đúng,…Dựa vào đặc điểm này, giáo viên cần cuốn hút các em với những câu hỏi tư duy. Đồng thời, cần hướng dẫn các em khái quát, tổng hợp kiến thức.


Về tri giác, tri giác của học sinh Tiểu học mang tính đại thể, ít đi vào chi tiết và mang tính không ổn định.Ở tuổi đầu Tiểu học, tri giác thường gắn với hoạt động trực quan. Đén cuối tuổi Tiểu học, tri giác bắt đầu mang tính cảm xúc. Trẻ thích quan sát các sự vật, hiện tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn. Tri giác của trẻ đã mang tính mục đích, có phương hướng rõ rang. Nhận biết điều này, chúng ta phải thay đỏi suy nghĩ của trẻ về môn Toán. Biến nó từ môn học khô khan, khó khăn, áp lực thành một môn học thú vị, hiều điều mới lạ. Ta phải thu hút trẻ bằng nhiều hoạt động mới, mang màu sắc, tính chất đặc biệt khác lạ so với bình thường. Khi đó sẽ kích thích trẻ cảm nhận tri giác tích cực và chính xác. Ví dụ khi dạy “ Phân số và phép chia số tự nhiên” , 8 quả cam chia đều cho 4 em, mỗi em được 2 quả cam. Vậy có 3 cái bánh chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu phần cái bánh? Đây là một tình huống có vấn đề mà trẻ không thể giải quyết bằng phép chia số tự nhiên. Điều này gây hứng thú cho các em, tạo động lực để các em tìm hiểu bài mới để giải quyết vấn đề đã đặt ra.


Bên cạnh đó, khả năng chú ý có chủ định của học singh Tiểu học còn yếu, khả năng kiểm soát, điều khiển còn hạn chế. Ở giai đoạn đầu, chú ý không có chủ định chiếm ưu thế. Trẻ lúc này chỉ quan tâm, chú ý đến những môn học có nhiều đồ dùng trực quan sinh động , hấp dẫn, có nhiều tranh ảnh, đồ chơi. Sự tập trung chú ý của trẻ còn yếu, thiếu tính bền vững, chưa thể tập trung lâu dài và dễ bị phân tán chú ý trong giờ học. Vì vậy, Toán 1, 2 có nhiều tranh ảnh gần gũi, đáng yêu như: thỏ, cà rốt, ô tô, gà con, chim, quả, bông hoa,…Thời gian học ngắn, thay đổi hoạt động lien tục để dẫn dắt sự chú ý của các em.Cuối Tiểu học,chú ý cói chủ định phát triển và chiếm ưu thế dần. Trẻ đã có sự nỗ lực chú ý trong học tập như thuộc một khái niệm, một công thức, cách giải một dạng toán,…Trong sự chú ý của trẻ đác xuất hiện giới hạn về thời gian, tự hạn định thời gian để hoàn thành một công việc nào đó. Vì vậy khi giáo viên giao cho các em một công việc hay bài tập cần đòi hỏi sự chú ý và giới hạn về thời gian.


Về trí nhớ, ở Tiểu học, loại trí nhớ trực quan hình tượng chiếm ưu thế hơn trí nhớ từ ngữ logic.

Lớp 1, 2, 3 ghi nhớ máy móc chiếm ưu thế, chỉ dựa vào các điểm tựa để ghi nhớ, chưa biết cách xây dựng dàn ý ghi nhớ.Vì vậy, kiến thức trong mỗi tiết học rất ít. Những kiến thức toán qua hoạt động thực hành, làm đi làm lại các bài tập mà nhớ được.

Lớp 4, 5 ghi nhớ có ý nghĩa và ghi nhớ từ ngữ được tăng cường. Ghi nhớ có chủ định đã phát triển. Các em có thể thông hiểu kiến thức rồi nêu lại. Tuy nhiên , nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như: sự tích cực, hứng thú, tình cảm, sức háp dẫn của tài liệu,…Vì vậy, để các em ghi nhớ những kiến thức toán đã học,giáo viên cần khái quát hòa và đơn giản mọi vần đề, xác định, cô đọng vấn đề cần ghi nhớ. Tránh dùng quá nhiều thuật ngữ toán học khó hiểu. Nên dùng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu, dễ thuộc. Tạo tâm lí vui vẻ, thoải mái tạo hứng thú khi học.


Việc hiểu biết và nắm bắt các đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc dạy học môn Toán ở Tiểu học. Dựa vào những đặc điểm nhận thức này, giáo viên có thể đưa ra những phương pháp thích hợp nhất để nâng cao hiệu quả dạy và học toán ở Tiểu học.


1.3. Số thập phân trong chương trình môn Toán ở tiểu học


1.3.1.Sự cần thiết mở rộng tập số trong chương trình toán ở tiểu học


Nội dung chương trình Toán ở Tiểu học được biên soạn theo hướng đồng tâm.Trong đó, số học được coi là mảng kiến thức cốt lõi. Mảng kiến thức này được sắp sếp bắt đầu từ số tự nhiên, phân số rồi đến số thập phân.Theo từng lớp, những kiến thức về số học cũng không ngừng được mở rộng.Cái sau được hình thành trên nền tảng cái trước.Vậy tạo sao phải mở rộng tập số trong chương trình Toàn ở Tiểu học? Những kiến thức này sẽ giúp ta giải quyết những vấn đề gì mà kiến thức cũ không thể?


Trong 3 năm đầu tiên của bậc Tiểu học, học sinh được cung cấp những kiến thức về số tự nhiên. Đồng thời nó cũng xuyên suốt trong Toán 4, 5. Có thể nói, số tự nhiên là căn bản, gốc rễ  của số học. Nó là tập số xuất hiên đầu tiên trong các tập số. Ban đầu, số tự nhiên xuất hiện vì nhu cầu ghi lại số lượng và thứ tự của con người từ thời xa xưa. Mặt khác, nó là tập số có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Chính vì vậy, số tự nhiên là mảng kiến thức số học được giời thiêu trước nhất và cungx chiếm dung lượng nhiều nhất trong phần số học ở Tiểu học. Ở các lớp 1, 2, 3 các vòng số tự nhiên không ngừng được mở rộng. Lớp 1 là 100, lớp 2 là 1000, lớp 3 là 10.000,…Đồng thời, các em cũng được học về đặc điểm, tính chất, các phép tính,… của số tự nhiên.


Số tự nhiên giúp con người giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng nó không phải vạn năng.Số học xuất phát từ yêu cầu thực tế nhưng không phải yêu cầu nào số tự nhiên cũng đáp ứng được.Cụ thể, trong phép chia số tự nhiên có phép chia hết và phép chia có dư. Số tự nhiên chỉ giải quyết được vấn đè một cách triệt để đối với phép chia hết. Đó là những phép toán có số bị chia chia hết cho số chia (hay có số dư bằng 0).

   Ví dụ:  8 : 4 = 2 ,  25 : 5 = 5

Đối với phép chia có dư,số tự nhiên không thể giải quyết triệt để, phần còn dư không thể giải quyết được.

  Ví dụ:  31 : 5 = 6 (dư 1)  , 27 : 8 = 3 (dư 4)

Trong thực tế còn rất nhiều trường hợp mà số tự nhiên không thể biểu diễn được.

   Ví dụ:  Lan chia đều 3 chiếc bánh cho 4 người bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần của chiếc bánh?

Ta không thể lấy 3 chia cho 4 vì 3<4. Nếu miễn cưỡng,phép chia trên có thương là 0, dư 3. Thay vì nói không chia hết đúng hơn là không chia được. Đến đây đã xuất hiện tình huống có vấn đề đòi hỏi phải có một tập số mới giải quyết vấn đề trên. Đây là tất yếu vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ và luôn diễn ra khách quan.


Trên thực tế, phân số xuất hiện không chỉ nhằm giải quyết vấn đề tìm ra số để ghi lại kết quả của những phép chia không chia hết, không thể chia nhằm xóa bỏ tính đóng kín của phép chia, làm cho mọi phép chia đều có kết quả ( với điều kiện số chia khác 0). Hay nói cách khác là để cho các phương trình có dạng: b x x = a (b # 0) luôn có nghiệm. Ngoài ra, phân số ra đời còn giúp giải quyết các vấn đề trong đời sống như: về nhu cầu đo đạc, nhiều khi ta gặp phải những đại lượng không chứa đựng một số tự nhiên lần đơn vị đo. 

  Ví dụ: Khi đo độ dài một cái bàn, người ta yêu cầu tính theo đơn vị mét nhưng kết quả đo thực tế là 1m5dm. Vậy phải ghi lại kết quả như thế nào?


Hoặc những người có nhu cầu chia một số vật ra nhiều phần bằng nhau. Như chia đôi cái bánh hay chia 2 quả táo thành 3 phần bằng nhau… Số tự nhiên không thể ghi lại kết quả trong khi đó thực tế lại chia được. Dùng phân số ta có thể ghi lại đơn giản là
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 và 
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 . Đây là kết quả của hai phép tính 1 : 2 = 
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    và  2 : 3 = 
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  . Rõ ràng ta có thể nhận ra, dấu gạch ngang giữa tử số và mẫu số trong phân số chính là cách ghi khác của dấu chia ( : ).


Việc hình thành phân số trong chương trình toán ở Tiểu học đã được manh nha từ lớp 2, lớp 3. Đến lớp 4, khái niệm phân số chính thức được ra đời. Từ lúc manh nha đến chính thức hình thành khái niệm, phân số đều được tiếp cận trên cơ sở chia một số đồ vật ra thành nhiều phần bằng nhau như: một phần hai, một phần ba,… 
[image: image5.wmf]6

5

  của hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau… hoặc trên cơ sở giải quyết tính đóng kín của phép chia trong bài “Phân số và phép chiua số tự nhiên”.


Có thể nói, phân số có vị trí và vai trò quan trọng trong mạch kiến thức số học ở Tiểu học, là cơ sở để mở rộng các loại số khác: hỗn số, số thập phân,…


Ngay tiết đầu tiên hình thành khái niemj số thập phân ở Toán 5, ta có thể thấy số thập phân là cách viết không có mẫu số của ohaan số thập phân.

  Ví dụ: 
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  m còn được viết thành 0,1m
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   m còn được viết thành 0,01m.

Các phân số thập phân 
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, 
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, 
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  được viết thành 0,1 ; 0,01 ; 0,001.

Mọi phân số thập phân đều có thể viết được dưới dạng số thập phân.

   Ví dụ: 
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Những phân số có thể chuyển thành phân số thập phân đều có thể viết đưới dạng số thập phân:

   Ví dụ:      
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Nhứng phân số không chuyển thành phân số thập phân dược vẫn có thẻ viết dưới dạng phân số thập phân. Nhưng đó là những số thập phân vô hạn tuần hoàn hoặc vô hạn không tuần hoàn chỉ có thể biểu diễn gần đúng. Và trường hợp này không nằm trong phạm vi toán Tiểu học.

  Ví dụ:       
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Ngoài ra, số thập phân cũng là một giải pháp để viết gọn lại thay cho các biểu diễn số đo ở dạng hỗn hợp. Chẳng hạn: 

                 2m 37cm  = 2,37m    ;    53m 2mm = 53,002m

                 
Không chỉ giúp ghi ngắn gọn mà còn dễ dàng trong việc tính toán đối với các đơn vị đo.

   Ví dụ:    2m 37cm + 53m 2mm = ?

     Ta có:  2m 37cm  = 2370 mm

                 53m 2mm = 53022 mm

                 2m 37cm + 53m 2mm = 2370 mm + 53022 mm = 55372 mm  = 55m 372 mm.                                                     Thay vào đó ta có thể tính như sau:
                 2m 37cm  = 2,37m

                 53m 2mm = 53,002m

                 2m 37cm + 53m 2mm = 2,37m + 53,002m =   55,372 m.

Tóm lại, nhằm giải quyết những vấn đề không ngừng nảy sinh trong thực tế, toán học cũng được nghiên cứu và tìm tòi nhiều hơn, dòi hỏi hiểu biết của con người không ngừng nâng cao. Vì vậy, việc mở rộng tập số trong chương tringf toán ở Tiểu học là tất yếu và cần thiết.


1.3.2.Cơ sở và con đường hình thành từ số tự nhiên đến số thập phân


1.3.2.1.Cơ sở và con đường hình thành số tự nhiên


Trong toán học, số tự nhiên là một số nguyên dương ( 1, 2, 3, 4,…) hoặc là một số nguyên không âm ( 0, 1, 2, 3, 4, …) . Nhìn chung, định nghĩa đầu được dùng trong lí thuyết số, định nghĩa sau được dùng nhiều hơn trong lí thuyết tập hợp và khoa học máy tính.


Trong tài liệu giáo khoa chuẩn của Việt Nam, số tự nhiên được hiểu theo nghĩa chuẩn là số nguyên không âm. Nó được dung với hai mục đích chính là: dung để đếm (có 5 quả cam) và để sắp xếp thứ bậc (đây là quả táo lớn nhất).


Người ta cho rằng số tự nhiên bắt nguồn từ các từ dung để đếm sự vật và bắt đầu bằng số 1.Một bước tiến quan trọng là con người đã biết trừu tượng hóa việc biểu diễn các số bằng chữ số. Điều này đã cho phép con người phát triển các hệ thống nhằm ghi lại các số lớn. Ví dụ: Người Ai Cập cổ đại đã có một hệ thống chữ số với các chữ tượng hình để diễn tả 1, 10 và các lũy thừa của 10 cho đến một triệu.Người Babylon phát triển một hệ thống giá trị theo vị trí rất hữu dụng chủ yếu dựa vào biểu diễn số ban đầu cho 1 và 10.


Một bước tiến nữa trong việc trừu tượng hóa con số là phát triển ý tưởng thể hiện số không. Khái niệm số không mà chúng ta vẫn dung xuất phát từ nhà toán học Ấn Độ Brahmagupta vào năm 628.


Các nhà toán học dung kí hiệu N thay cho tập hợp tất cả các số tự nhiên. Theo định nghĩa, tập hợp này vô hạn và đếm được. Tài liệu giáo khoa chuẩn của Việt nam dung N* để chỉ tập số tự nhiên không chứa số 0.


Trong lí thuyết tập hợp có một phép xây dựng dùng để xác định số tự nhiên như sau:

Ta định nghĩa: 0 =(( và S(a)= a ((a(      với mọi a ( Trong đó S(a) là số liền sau của a )

Ta hiểu rằng, mỗi số tự nhiên khi đó bằng tập hợp của các số tự nhiên nhỏ hơn nó, sao cho:                 0 = ((
                        1 = (0( = ((((
                        2 = (0,1( = (0, (0(( = (((,((((( , …

Khi ta thấy một số tự nhiên được dùng như một tập hợp thì thông thường ý nghĩa của nó như được trình bày ở trên.


Trong chương trình Tiểu học, số tự nhiên là số nguyên không âm. Các kiến thức về số tự nhiên được dạy cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 5.

Ở lớp 1, môn Toán cung cấp cho học sinh những kiến thức về số tự nhiên trong phạm vi100. Đầu tiên là biểu tượng các số từ 1 đến 5. Tất cả đều được giới thiệu trên cơ sở tập hợp. Số 1 là một ô vuông trong đó có một chú chim hoặc một em bé. Số 2 là một ô vuông bao lấy hai chú mèo hoặc hai bạn học sinh…Hoặc là biểu tượng 1, 2, 3,…chấm tròn được bao bọc bởi một ô vuông. Thông qua các hình ảnh, trẻ đếm, viết số, làm bài tập để nắm được biểu tượng và ý nghĩa của chúng.


Số 6 đến số 9 được hình thành trên cơ sở đếm thêm 1 vào số liền trước. Học sinh thao tác nhiều lần theo một mô hình, chẳng hạn: 5 bạn nhỏ thêm 1 bạn nữa là 6 bạn nhỏ, 5 bông hoa thêm 1 là 6 bông hoa,…


Số 0 là biểu tượng để chỉ hình ảnh của tập hợp không chứa phần tử nào. Trong chương trình toán ở Tiểu học, số 0 được xây dựng từ hình ảnh chậu cá có 3 chú cá. Sau đó vớt lần lượt mỗi lần 1 con đến khi trong chậu không còn con cá nào. Vừa giúp trẻ nhận thức giữa không và có, một tập hợp không có phần tử nào. Đồng thời giúp trẻ nhận biết được vị trí của số 0 trong tập hợp số tự nhiên, bé hơn 1, là số nhỏ nhất.


Số 10 được hình thành tương tự như các số từ 6 đến 9.


Các số trong vòng 20 được hình thành theo con đường cộng một chục với một số lẻ. Chẳng hạn gộp bó một chục que tính với 2 que tính lẻ được 12 que tính và ghi lại số lượng này bằng hai chữ số 1 và 2 theo thứ tự từ trái sang phải ( viết là 12 ).


Cứ như vậy đến các số trong vòng 100. Đến lớp 2, học sinh được học đến vòng số 1000, và 10.000 ở lớp 3. Tới lớp 4, các em được cung cấp đến số hàng triệu, hàng tỉ.

1.3.2.2.Cơ sở và con đường hình thành từ số tự nhiên đến phân số

Để giải quyết tính đóng kín trong phép chia cũng như một số vấn đề thực tiến trong cuộc sống như chia một vật ra thành nhiều phần bằng nhau hay ghi lại số đo khi chúng không là một số tự nhiên lần đơn vị đo…mà tập số được mở rộng từ số tự nhiên sang phân số. Trong quá trình mở rộng trên, phân số được tiếp cận theo 4 cách sau đây:

· Cách tiếp cận dựa trên số phần của cái toàn thể
Cách tiếp cận này có liên quan đến bài toán “tìm ra một số phần của một đối tượng được chia thành các phần bằng nhau”. Khái niệm đại lượng phân số phát triển từ thời cổ đại và chúng không được xem là một số mà nó được sử dụng như một dơn vị mới được biểu diễn cho một phần học các phần của một số. Cho đến khi Stevin (1548-1620) tuyên bố rằng đại lượng này là một con số bằng cách định nghĩa phân số như là “một phần của cái bộ phận của cái toàn thể” (Klevin, 1968. trang 290 ).

· Cách tiếp cận dựa trên đo lường
Người ta tìm thấy các phân số từ các số tự nhiên qua các số đo và tỉ lệ giải quyết các nhu cầu tìm một dơn vị đo lường chung giữa hai đại lượng. Nghĩa là nếu A và B       (A, B # 0 ) là hai số so sánh được nếu tồn tại đại lượng C sao cho A = mC và B = nC (m, n # 0). C không được Eculide ( nhà toán học Hi Lạp, thế kỉ III TCN ) mà là “một phần hay các phần của một số” (Klevin, 1968. trang 43 ).

· Cách tiếp cận dựa trên phép chia
Cách tiếp cận này nảy sinh trong lúc người ta đi tìm nghiệm của phương trình:b x x=a (a,b Є Z và b # 0) vì cần phải có phân số  
[image: image19.wmf]b
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 để phương trình luôn có nghiệm.
· Cách tiếp cận dựa trên lí thuyết tập hợp
Theo cách tiếp cận này, người ta định nghĩa các phân số như là tập hợp các cặp số nguyên có số thứ tự. Cụ thể : lấy tập hợp S gồm các cặp số nguyên có thứ tự (a,b) sao cho b # 0. Phân chia tập S thành các tập hợp con theo quy tắc: hai cặp (a,b) và (c,d) nằm trong một tập hợp con nếu tỉ số  
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 bằng với tỉ số 
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 tức là nếu và chỉ nếu ad =cb. Cách tiếp cận này có thể được tìm thấy trong thế kỉ XIX, XX.

Dạy học phân số ở Tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh một loại số mới, biểu  diễn được thương đúng của hai số tự nhiên, cũng nhằm đáp ứng nhu cầu biểu diễn chính xác các số đo đại lượng trong đời sống thực tiễn. Phân số được đưa vào dạy một cách đầy đủ và chính thức ở lớp 4, nhưng cũng là sự tiếp nối mạch kiến thức ở lớp 2 và lớp 3.


Ở lớp 2, người ta đã ngầm giới thiệu về khái niệm “phần bằng nhau”  qua bài “Phép chia” (trang 107, SGK Toán 2). SGK cũng đưa thêm nhiều bài tập theo kiểu tiếp cận so sánh số lượng của một bộ phận của tập so với toàn tập đó chứ không giới thiệu trực tiếp về phân số (như các bài: một phần hai, một phần ba, một phần tư,...).


Lớp 3 mang lại cho học sinh cách tiếp cận phân số theo đơn vị diện tích của một số hình cơ bản như hình vuông, hình chữ nhật...Các hình này được chia thành các phần bằng nhau, người ta tác động đến một số phần nào đó, từ đó làm nảy sinh khái niệm phân số. Ví dụ bài tập 4/25 SGK Toán 3.


Tóm lại, SGK toán 2, 3 chỉ đề cập đến các phân số đơn vị. Tác giả không nêu tên phân số mà chỉ đề cập đến các phần bằng nhau. Phân số được xem là công cụ ngầm ẩn để giải quyết dạng toán “ tìm một trong các phần bằng nhau của một số”.


Đến lớp 4,  cách tiếp cận phân số như sau:


Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần            [image: image22.png]



Ta nói: đã tô năm phần sáu hình tròn.

Ta viết: 
[image: image23.wmf]6
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, đọc là năm phần sáu.

Ta gọi 
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 là phân số.

Phân số 
[image: image25.wmf]6
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 có tử số là 5, mẫu số là 6.

Mẫu số là số tự nhiên viết dưới gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau.

Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.


Như vậy, SGK Toán 4 giới thiệu khái niệm phân số qua vệc chia cái toàn thể ra làm b phần bằng nhau. Sau đó lấy a phần trong số b phần đó. Như vậy có được phân số 
[image: image26.wmf]b
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. Cách trình bày này phù hợp với cách được đề cập trong lịch sử của phân số.


Thêm vào đó, SGK Toán 4 trang 106 còn nêu cách viết mãu số, tử số và điều kiện của mẫu số thông qua nhận xét “Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác không viết dưới gạch ngang.”


Ngoài ra, trong bài “ Phân số và phép chia số tự nhiên” , qua ví dụ “Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần của cái bánh?” ta thấy rằng tại đây, phân số được tiếp cận dựa trên kết quả của những phép chia không hết. Từ tình huống thực tiễn nảy sinh nhu cầu mới của toán học, từ đó xuất hiện phân số.


Từ nhận xét “Thương của phép chia số tư nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.” (SGK Toán 4 trang 108) ta thấy đã giải quyết được việc không thể biểu diễn được kết quả những phép chia có dư của số tự nhiên, cho phép phương trình b x x = a luôn có nghiệm. Đồng thời giới thiệu thêm phân số có tử số lớn hơn mẫu số mà cách tiếp cận đầu tiên không giải quyết được.


Bên cạnh đó, trang 108 SGK Toán 4 có viết “Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.” đã thể hiện mối quan hệ bao hàm giữa phân số và số tự nhiên.


Dạy học phân số trong Toán 4 không chỉ nối tiếp mạch kiến thức lớp 2, 3, đồng thời là cơ sở vững chắc để dạy học về phân số thập phân, hỗn số ở lớp 5. Từ đó, chuẩn bị cho việc hình thành số thập phân.


1.3.2.3.Cơ sở và con đường hình thành từ phân số đến số thập phân


Số thập phân trong chương trình Tiểu học được hình thành trên cơ sở phân số thập phân. Các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi là các phân số thập phân. Ví dụ: 
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, 
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, 
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,... Một phân số có thể viết thành phân số thập phân. Ví dụ: 
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Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài có ghi tên đơn vị m, dm, cm, mm để ghi lại mối quan hệ giữa 1dm với m, 1cm với m và 1mm với m. Sau đó đưa ra phân số thập phân và cách viết khác của nó. Cuối cùng giới thiệu những cách viết khác đó là số thập phân, cách đọc, cách viết. Cụ thể:

	M
	dm
	cm
	mm

	0
	1
	
	

	0
	0
	1
	

	0
	0
	0
	1


1dm hay 
[image: image31.wmf]10

1

m còn được viết thành 0,1m.

1cm hay 
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1

m còn được viết thành 0,01m.

1mm hay 
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1

m còn được viết thành 0,001m.

Các phân số thập phân 
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, 
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1

, 
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 được viết thành 0,1 ;  0,01 ;  0,001.

0,1 đọc là: không phẩy một; 0,1 
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.

0,01 đọc là: không phẩy không một; 0,01
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.

0,001 đọc là: không phẩy không không một; 0,001
[image: image39.wmf]1000

1

=

.

Các số 0,1 ;  0,01 ; 0,001 gọi là số thập phân.

Tương tự  các số 0,5 ; 0,07 ; 0,009 cũng là số thập phân. Theo cách này thì các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000,... đều được viết dưới dạng số thập phân có phần nguyên là 0 và phần thập phân là tử của phân số đó khi phân số đó bé hơn 1.


Căn cứ vào các mẫu số của các phân số để viết phần thập phân của số thập phân (mẫu số có bao nhiêu chữ số 0 thì phần thập phân phải có đủ bấy nhiêu chữ số. Nếu các chữ số của tử số chưa đủ thì phải thêm các chữ số 0 vào bên trái các chữ số của tử số.


SGK cũng đưa ra trường hợp số đo dưới dạng hỗn hợp. Theo cách này thì số thập phân được hiểu là cách viết lại các số tự nhiên theo các đơn vị đo khác nhau(các đơn vị kế tiếp hơn kém nhau 10 lần) dưới một đơn vị đo duy nhất. Trong trường hợp này, các số đo được viết lại dưới dạng hỗn số. Phần nguyên của hỗn số cũng chính là phần nguyên của số thập phân, phần thập phân là tử số của phân số thập phân trong hỗn số đó. Cụ thể:     2m 7dm hay 2
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7

m được viết thành 2,7m.

                      8m 56cm hay 8
[image: image41.wmf]100

56

m được viết thành 8,56m.

                     0m 195mm hay 0m và 
[image: image42.wmf]1000

195

m được viết thành 0,195m.

Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là số thập phân.


Căn cứ vào thứ tự các đơn vị trong bảng đơn vị đo đại lượng, nếu đơn vị nào còn thiếu cần được bổ sung bằng một chữ số 0 (nếu các đơn vị kế tiếp hơn kém nhau 10 lần), hoặc hai chữ số 0 (nếu các đơn vị kế tiếp hơn kém nhau 100 lần). Có thể thêm chữ số 0 vào phần nguyên hoặc phần thập phân của số thập phân.

   Ví dụ:    12dm 2mm = 12,02 dm   ; 2m 5mm  = 20,05 dm
                    Tùy vào đơn vị muốn biểu diễn mà thêm vào các chữ số 0 và đánh dấu phẩy sau chữ số thể hiện đơn vị đó cho thích hợp. Đây cũng là cơ sở cho việc so sánh và đổi các dơn vị đo đại lượng.


1.3.3. Các nội dung toán có thể hiện số thập phân


Số thập phân là một trong các mạch kiến thức cơ bản của chương trình Toán 5. Dạy học số thập phân không chỉ cung cấp cho học sinh những hiểu biết về một loại số mới, mở rộng tập số mà đồng thời hình thành và phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh. Số thập phân được thể hiện trong rất nhiều nội dung đa dạng trong chương trình toán 5 bao gồm những nội dung sau:


1.3.3.1. Khái niệm số thập phân


Nêu khái niệm ban đầu về số thập phân: khái niêm, hàng của số thập phân, đọc, viết 

số thập phân.


1.3.3.2. So sánh số thập phân


1.3.3.3. Các phép tính về số thập phân

   -Phép cộng và phép trừ số thập phân có đến 3 chữ số ở phần thập phân, có nhớ không quá 3 lần.

   -Phép nhân các số thập phân có tích là số thập phân có không quá 3 chữ số ở phần thập phân, gồm:

      +Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 

      +Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...

      +Nhân một số thập phân với một số thập phân

   -Phép chia các số thập phân , thương là số tự nhiên hoặc số thập phân có không quá 3 chữ số ở phần thập phân, gồm:

      +Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 

      +Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

      +Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên thương tìm được là một số thập phân

      +Chia một số tự nhiên cho một số thập phân 

      +Chia một số thập phân cho một số thập phân

1.3.3.4. Ứng dụng số thập phân

   -Viết và chuyển số đo đại lượng dưới dạng số thập phân , bao gồm:

      +Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

      +Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

      +Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

   -Giải toán về số thập phân

CHƯƠNG II: SỰ HÌNH THÀNH SỐ THẬP PHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN Ở TIỂU HỌC

2.1. Khái niệm hình thành


2.1.1. Khái niệm


Qua hai tiết học, chương trình toán 5 đưa ra khái iệm số thập phân như sau:

“ Mỗi số thập phân gồm hai bộ phận: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách bởi dấu phẩy


Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.”

   Ví dụ:                                            8 ,  56

                                  Phần nguyên                  Phần thập phân

                          8,56 đọc là : tám phẩy năm mươi sáu.

    
Hình thành số thập phân là một quá trình có nhiều giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn có những bước nhất định đi theo một quy tắc nhất quán chặt chẽ. Quá trình này giới thiệu cho học sinh các số thập phân từ đơn giản đến phức tạp, từ đó giúp các em có cái nhìn tổng quát lại cụ thể về hình dạng, cấu tạo của số thập phân. Có 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có các bước sau:



Cụ thể:

	m
	dm
	Cm
	mm

	0
	1
	
	

	0
	0
	1
	

	0
	0
	0
	1


1dm hay 
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1

m còn được viết thành 0,1m.

1cm hay 
[image: image44.wmf]100

1

m còn được viết thành 0,01m.

1mm hay 
[image: image45.wmf]1000

1

m còn được viết thành 0,001m.

Các phân số thập phân 
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, 
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, 
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 được viết thành 0,1 ;  0,01 ;  0,001.

0,1 đọc là: không phẩy một; 0,1 
[image: image49.wmf]10
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=

.

0,01 đọc là: không phẩy không một; 0,01
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0,001 đọc là: không phẩy không không một; 0,001
[image: image51.wmf]1000
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Các số 0,1 ;  0,01 ; 0,001 gọi là số thập phân.


Số thập phân được giới thiệu trong chương trình toán ở Tiểu học là dạng số thập phân hữu hạn, dạng đơn giản nhất của số thập phân (phần thập phân là hữu hạn chữ số, ví dụ: 5,23  ; 378,567  ; 1269,099 ). Lên trung học cơ sở,các em sẽ học thêm hai dạng khác của số thập phân là số thập phân vô hạn tuần hoàn (ví dụ: 0,555555… hay 0,(5))  ; 5,275275…hay 5,(275)) và số thập phân vô hạn không tuần hoàn ( ví dụ: 2,56387…; 3,46656878…) .

Sự hình thành số thập phân trong chương trình Tiểu học được tiến hành từ dễ đến khó theo 3 dạng như sau:


Đầu tiên, SGK giới thiệu cho học sinh những số thập phân đơn giản nhất. Các số này có phần nguyên là 0, phần thập phân chỉ gồm hai chữ số 0 và 1. Sự đồng dạng này dựa vào mối quan hệ giữa 1dm, 1cm, 1mm với m. Mỗi đơnvị sau kém đơn vị liền trước 10 lần. Đơn vị càng về sau, phần thập phân của số thập phân càng được biểu diễn bởi càng nhiều số.


Tiếp theo, dạng số thập phân vẫn có phần nguyên là 0 nhưng phần thập phân được biểu diễn bởi nhiều số hơn. Ví như: 0,5 ;  0,07 ;  0,009. So với lúc đầu, quan niệm số thập phân của các em đã được mở rộng hơn. Nhưng tại đây vẫn chưa đưa ra khái niệm số thập phân mà chỉ giới thiệu một số dạng số thập phân cụ thể. Vì vậy bài tập sau tiết học này cũng chỉ nhằm củng cố mối liên hệ mật thiết giữa phân số thập phân và số thập phân. Chủ yếu là các bài tập đọc các phân số thập phân và chuyển từ phân số thập phân sang số thập phân.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở tiết học thứ nhất,các em rất dễ nhầm lẫn số thập phân chỉ là những số bé hơn 1(có phần nguyên là 0). Ở tiết học thứ hai, SGK đã giải quyết vấn đề này, đưa ra những số thập phân có dạng: phần nguyên là những số khác 0 hoặc là 0 như: 2,7 ;  8,56 ;  0,195.  Chúng được hình thành từ số tự nhiên với nhiều đơn vị đo khác nhau (2m 7dm, 8m 56cm, 0m 195mm) chứ không đơn thuần từ một đơn vị (1dm, 5dm, 9mm, 1cm). Từ các đơn vị đo độ dài chuyển sang hỗn số có chứa phân số thập phân rồi viết dưới dạng số thập phân. Tới đây, học sinh đã có hiểu biết khái quát về hình dạng và cấu tạo số thập phân. Vì vậy hình thành khái niêm số thập phân là hợp lí. Qua quá trình hình thành khái niệm này, ta có thể nói rằng, số thập phân chính là cách viết không có mẫu số của phân số thập phân.

Cũng như tiết trước, các bài tập cũng đi từ quan sát, đọc, chuyển từ hỗn số sang số thập phân để củng cố kiến thức. Ở bài tập 3/37 SGK Toán 5 quá trình ngược lại từ các số thập phân đã cho viết thành phân số thập phân. Các số thập phân này đều là những số thập phân đơn giản: 0,1  ;   0,02  ;   0,004  ;   0,095. Bài tập này nhằm khắc sâu nguồn gốc và quá trình hình thành số thập phân từ phân số thập phân. Đồng thời cũng là một bước đệm cho học sinh ở THCS về cách đổi số thập phân ra phân số. Để làm được bài tập này, ta làm theo các bước sau:


- Xác định số chữ số ở phần thập phân.


- Xác định mẫu số của phân số thập phân: 10, 100, 1000,…phần thập phân có bao nhiêu chữ số thì mẫu có bấy nhiêu chữ số 0)

- Tử số của phân số thập phân là số ở phần thập phân của số thập phân đã cho.

   Ví dụ:    0,23
[image: image52.wmf]100
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;    12,578
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2.1.2. Hàng của số thập phân. Đọc , viết số thập phân

   a) Hàng của số thập phân

Hàng của số thập phân cũng giống như khái niệm hàng của số tự nhiên đều dùng để chỉ giá trị của chữ số được nhắc đến trong số đó. Cụ thể như sau:

	Số thập phân
	3
	7
	5
	,
	4
	0
	6

	Hàng
	Trăm
	Chục
	Đơn vị
	
	Phần mười
	Phần trăm
	Phần nghìn

	Quan hệ giữa các đơn vị của hai hàng liền nhau
	
Mỗi đơn vị của một hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau

	
	Mỗi đơn vị của một hàng bằng 
[image: image54.wmf]10

1

 (hay 0,1) đơn vị của hàng cao hơn liền trước.



Số thập phân được dấu phẩy chia làm hai phần là phần nguyên và phần thập phân. Phía bên trái, hàng của phần nguyên trong số thập phân giống với số tự nhiên. Từ phải sang trái, bắt đầu từ số đứng gần dấu phẩy nhất là hàng đơn vị, tiếp theo là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn,…
   Ví dụ:  trong số 375,406 phần nguyên bằng 3 x 100 + 7 x 10 + 5 x 1
Khác với số tự nhiên, số thập phân có thêm phần thập phân bên trái dấu phẩy. các hàng lần lượt từ gần đến xa dấu phẩy là: hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…tùy thuộc vào mẫu số của phân số thập phân mà tử số là các chữ số của phần thập phân.

   Ví dụ:      375,406 có phần thập phân bằng 
[image: image55.wmf]1000
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Trong số thập phân, các hàng từ trái sang phải nhỏ dần. Mỗi đơn vị hàng trước bằng 10 lần đơn vị hàng sau. Chẳng hạng: 


1 chục =10 đơnvị,    1 trăm = 10 chục,   
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Và ngược lại, mỗi đơn vị của một hàng bằng 0,1 lần đơn vị của hàng cao hơn liền trước.
   Ví dụ:   1 đơn vị = 0,1 x 10,      10 = 0,1 x 100,        
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Tuy nhiên do nhầm lẫn từ nghe đến viết, một số học sinh lại không phân biệt được giữa trăm với phần trăm, nhầm lẫn thứ tự lớn bé giữa phần mười, phần trăm, phần nghìn,…    

   Ví dụ: Viết số có : 3 trăm, 2 đơn vị, 5 phần mười, 7 phần trăm.

 Có những cách viết sau:  




302,57    ; 702,53       ;   302,75

                       

                          Cách viết đúng
Do vậy cần khắc sâu kiến thức về hàng và mối quan hệ giữa các hàng cho học sinh.


Khi nêu giá trị theo vị trí của các chữ số theo hàng , ta nên đọc lần lượt twftrais sang phải, từ lớn đến bé: tách theo phần nguyên và phần thập phân.

   Ví dụ:    271,098

   Phần nguyên gồm có    : 2 trăm, 7 chục,1 đơn vị.

   Phần thập phân gồm có: 0 phần mười, 9 phần trăm, 8 phần nghìn.

Khi đọc giá trị các chữ số, nếu trong một phần có nhiều số mà trong đó có chữ số 0, ta có thể vỏ qua không đọc giá trị chữ số 0 và ngầm hiểu. Tuy nhiên nếu ở phần nguyên chỉ có duy nhất chữ số 0 thì bắt buộc phải nêu rõ. 

   Ví dụ: 50, 201 có:

          Phần nguyên gồm    : 5 chục.

          Phần thập phân gồm: 2 phần mười và 1 phần nghìn.

   Ví dụ:   0,21 có:

         Phần nguyên gồm    : 0 đơn vị.

         Phần thập phân gồm: 2 phần mười, 1 phần trăm.

Hoặc ta có thể đọc tất cả các hàng cùng một lần không cần tách ra hai phần.

   Ví dụ:    34,5 gồm 3 chục, 4 đơn vị, 5 phần mười.

 
  b) Đọc, viết phân số


Khi đọc, viết số thập phân ta phải tuân theo quy tắc sau:

“Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.


Muốn viết một số thập phân, ta viết lần lượt từ hàng cao đền hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết dấu “phẩy”, sau đó viết phần thập phân.”
   Ví dụ: 

   Viết
Đọc

25,703
Hai mươi lăm phẩy bảy trăm linh ba.

50,271
Năm mươi phẩy hai trăm bảy mươi mốt.

0,17
Không phẩy mười bảy.

Ở đây cần chú ý cho học sinh có hai cách đọc số thập phân:

· Đọc giống như với số tự nhiên:

Ví dụ: 0,002  : Không phẩy không trăm linh hai.

           35,042: Ba mươi lăm phẩy không trăm bốn mươi hai.
· Đọc phần nguyên như đọc số tự nhiên, còn phần thập phân có thể đọc lần lượt từng số theo thứ tự:

Ví dụ: 0,002  : Không phẩy không không hai.
           35,042: Ba mươi lăm phẩy không bốn hai.

Nếu học sinh kết hợp cả hai cách đọc là sai.

Ví dụ: 35,042 : Ba mươi lăm phẩy không bốn mươi hai.

Cách đọc này là sai, không phù hợp với giá trị của các chữ số theo hàng của số thập phân.


2.2. So sánh số thập phân


2.2.1. Số thập phân bằng nhau


Trước khi tiến hành so sánh hai số thập phân, học sinh phải nắm được cơ sở đầu tiên: thế nào là hai số thập phân bằng nhau?


So với số tự nhiên, hai số tự nhiên bằng nhau nếu số lượng chữ số và vị trí của các chữ số trong số đó giống nhau. Chẳng hạn: 21 = 21,  436 = 436. Thì hai số thập phân bằng nhau nếu nó bằng với chính nó. Ví như: 2,7 = 2,7 ;  34,678 = 34,678.

Do số thập phân có hai phần,điểm khác biệt này liên quan mật thiết đến giá trị chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân của số thập phân. Từ một ví dụ đổi 9 dm sang cm,  rồi cùng đổi sang đơn vị m ta có:

9dm = 90cm

Mà      9dm = 0,9m                 ;        90cm = 0,90m

Nên    0,9m = 0,90m

Vậy     0,9   = 0,90       hoặc 0,90 = 0,9

Qua ví dụ này, ta thấy rằng chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân trong số thập phân 0,90 không có giá trị thực. Khi bỏ đi cũng không làm thay đổi giá trị của các chữ số khác cũng như giá trị chung của số đó. Trong khi đó, nếu xáy ra ở số tự nhiên sẽ hoàn toàn ngược lại.

   Ví dụ:  Số 520 nếu bỏ đi chữ số 0 thì thành 52,giá trị giảm đi 10 lần so với ban đầu.
Có sự khác biệt này là do chiều, thứ tự xác định hàng của số tự nhiên và số thập phân khác nhau.


Hàng của số tự nhiên được xác định từ phải sang trái, từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,…. Nếu mất đi một chữ số 0 ở hàng đơn vị, chữ số ở hàng chục sẽ thụt xuống thành hàng đơn vị, hàng trăm thành hàng chục,…cứ vậy sẽ mất đi 10 lần giá trị ban đầu.

   Ví dụ:     760 và 76

	Hàng
	Trăm
	Chục
	Đơn vị

	Số
	760
	7
	6
	0

	
	76
	
	7
	6


Đối với số thập phân, phần nguyên có cách xác định hàng giống số tự nhiên. Còn phần thập phân thì ngược lại, các hàng được xác định từ trái sang phải, bỏ đi chữ số 0 ở cuối cùng sẽ không ảnh hưởng tới các chữ số khác cũng như giá trị chung của số đó.

   Ví dụ: 0,90 và 0,9
	Hàng
	Đơn vị
	Dấu phẩy
	Phần mười
	Phần trăm

	Số
	0,90
	0
	,
	9
	0

	
	0,9
	0
	,
	9
	


Ta thấy rằng, nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

   Ví dụ:   3,2  = 3,20   = 3,200   = 3,2000

               0,75 = 0,750 = 0,7500 = 0,75000

               1      = 1,0     = 1,00     = 1,000


Hoặc nếu số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

   Ví dụ:    5,7000 = 5,700 = 5,70 = 5,7


0,3600 = 0,360 = 0,36


15,000 = 15,00 = 15,0 = 15


Qua bài học này,ta càng củng cố rằng số tự nhiên cũng là số thập phân có phần thập phân là 0,00,000,…


Đồng thời cũng giúp chúng ta ghi một cách ngắn gọn các số thập phân trong trường hợp cần thiết và cũng là cơ sở để thực hiệnphép chia số thập phân trong những tiết học sau.

2.2.2.So sánh hai số thập phân


Dạy học so sánh hai số thập phân dựa trên kiến thức cơ sở là biến đổi các đại lượng đo độ dài, thuật toán so sánh hai số tự nhiên có nhiều chữ số và so sánh phân số có cùng mẫu số mà học sinh đã được học. Từ những ví dụ cụ thể để giúp các em nắm được những quy tắc so sánh hai số thập phân dựa trên cấu tạo hàng.


So sánh hai số thập phân được chia làm hai trường hợp chính:

· Trường hợp 1: So sánh hai số thập phân có phần nguyên khác nhau
   Ví dụ:    So sánh 8,1m và 7,9m

Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh so sánh như sau:

Ta có thể viết:   8,1m = 81dm

  
               7,9m = 79dm
Khi đó, thay vì sánh 8,1m và 7,9m thì ta đi so sánh 81dm và 79dm. Từ quá trình biến đổi đại lượng đo độ dài, từ so sánh hai số thập phân chưa học đã chuyển thành so sánh hai số tự nhiên. Ta dễ dàng so sánh được:
                       81dm  > 79dm (  81 > 79 vì ở hàng chục có 8 > 7)

                      Tức là 8,1m > 7,9m

                       Vậy 8,1 > 7,9 ( phần nguyên có 8 > 7)


Sau khi gợi ý học sinh nhận xét phần nguyên của hai số, giáo viên giúp các em tổng quát và đưa ra quy tắc:


“Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.”

Tiếp đó, giáo viên sẽ đưa ra một số ví dụ để học sinh so sánh và giải thích.

   Ví dụ:          53,15 >21,679 ( Vì 53 > 21)

                       2,103 < 14,1    ( Vì 2 < 14)

                       87,5   < 97,3    ( Vì 87 < 97 )

Trường hợp này khi so sành hai số thập phân ta chỉ tập trung vào phần nguyên, không quan tâm đến phần thập phân. So sánh phần nguyên của hai số thập phân hoàn toàn giống với so sánh hai số tự nhiên có nhiều chữ số.
· Trường hợp 2: So sánh hai số thập phân có phần nguyên giống nhau
Ta xét ví dụ: so sánh 35,7m và 35,698m

Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh độ dài trên như sau:

Ta thấy 35,7m và 35,698m có phần nguyên giống nhau (đều bằng 35). Vì vậy ta phải đío sánh phần thập phân.


Phần thập phân của 35,7m là 
[image: image59.wmf]10

7

m = 7dm = 700mm.

Phần thập phân của 35,698m là 
[image: image60.wmf]1000

698

m = 698mm


Mà 700mm > 698mm  nên 
[image: image61.wmf]10
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m > 
[image: image62.wmf]1000

698

m

Do đó 35,7m > 35,698m


Vậy 35,7 > 35,698 ( phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7 > 6)

Tong ví dụ này, nếu không giải quyết cẩn thận học sinh dễ dàng làm sai kết quả 35,7<35,698 do 7 < 698 lầm tưởng 7 cùng hàng với 8 trong 698 rồi so sánh như số tự nhiên mà quên rằng 35,7 = 35,700.


Không chỉ giúp các em rút ra quy tắc:

“ Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số đó lớn hơn.”
Đồng thời nhắc nhở, củng cố lại khái niệm hàng và nối quan hệ giữa các hàng trong số thập phân. Khi so sánh hai số thập phân là sự so sánh tương ứng hàng với hàng của hai số từ hàng cao đến hàng thấp chứ không nhất định dựa vào số lượng chữ số của các đối tượng cần so sánh.
   Ví dụ:         65,315 < 65,42 ( phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 3 < 4)

                          2,71 > 2,67 ( phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 7 > 6)

Từ những ví dụ cụ thể trên giúp học sinh nêu được cách so sánh hai số thập phân:


“ Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:

· So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
· Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì so sánh phần thập phân lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,…đến cùng một hàng nào đó số thập phân nào có chữ số ở phần tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
· Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.”
   Ví dụ:    175,51 > 157,53 ( vì 175 > 157)

                 53,424 < 53,58 ( phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười có 4 < 5)

                 32,518 < 32,54 ( phần nguyên bằng nhau, hàng phần trăm  có 1 < 4)

                  51,73 = 51,73


2.3. Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân


Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân là cách thức mã hóa lại số đo phức hợp. Từ một số đo hỗn hợp gồm nhiều đơn vị đã định trước dựu trên mối quan hệ  của các đơn vị đo đó. Thường là từ hỗn hợp số đo gồm nhiều đơn vị đo khác nhau chuyển tất cả về cùng đơn vị đo lớn hơn một trong các đơn vị đó nên mới xuất hiện số thập phân.
   Ví dụ:    2m 5cm = 2,05m   ; 


   16 tấn 6kg = 12,006 tấn

Các đại lượng số đo độ dài, khối lượng, diện tích từ dạng phức hợp được viết dưới dạng số thập phân đều trải qua quá trình chuyển đổi theo sơ đồ sau:


   Ví dụ:   5dm 3cm =…. dm

Ta có 5dm 3cm 
[image: image63.wmf]10

3

5

=

dm = 5,3 dm


Vậy    5 dm 3 cm = 5,3 dm

Từ số đo đọ dài phức hợp ban đầu, 5dm 3cm dưới dạng số tự nhiên yêu cầu chuyển tất cả về dơn vị dm. Ta thấy 5dm giữ nguyên. Tiếp theo, ta chuyển 3cm về đơn vị dm. Mà 1cm 
[image: image64.wmf]10

1

=

dm nên 3m 
[image: image65.wmf]10

3

=

dm = 0,3 dm. Suy ra 5dm 3cm =5,3 dm.

Quá trình chuyển đổi này đi theo từng bước nhịp nhàng. Trước hết dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong mọt bảng đơn vị đo đại lượng ( đơn vị trước gấp 10 lần đơn vị liền sau hay đơn vị liền sau bằng 0,1 lần đơn vị liền trước nó) để đưa số đo có đơnvị bé hơn so với đơn vị cần chuyển đổi về dạng phân số thập phân. Hay đưa cả tổ hợp số đo phức hợp về dạng hỗn số chứa phân số thập phân. 

  Ví dụ :   5dm3cm
[image: image66.wmf]10

3

5

=

dm
Sau đó, dựa vào sự hình thành số thập phân để viết số thập phân dựa trên phân số thập phân hoặc hỗn số chứa phân số thập phân đã viết được. Lúc này, những số đo có đơnvị lớn hơn hoặc bằng đơn vị cần đổi sẽ thuộc phần nguyên của hỗn số, cũng là phần nguyên của số thập phân. Các số đo thuộc đơn vị bé hơn đơn vị cần đổi được viết thành phân số thập phân sẽ viết lại ở phần thập phân của số thập phân. Chú ý ở mẫu số có bao nhiêu chữ số 0 thì phần thập phân của số thập phân sẽ có bấy nhiêu chữ số. Nếu ở tử số của phân số thập phân không đủ chữ số thì ta thêm vào cho đủ lượng bằng chữ số 0 ở bên trái tử số đã cho.
   Ví dụ:       51m 72cm
[image: image67.wmf]100
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=

m =51,72m

                    2m 3mm 
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2

=

m = 2,003m

                   4 tấn 6kg 
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4

=

tấn = 4,006 tấn


Khi các em đã thực hiện tốt và hiểu cách chuyển từ số đo phức hợp sang viết dưới dạng số thập phân, ta sẽ bỏ đi bước viết dưới dạng hỗn số hoặc phân số thập phân mà trực tiếp viết dưới dạng số thập phân. Ta có thể giới thiệu thủ thuật dưới đây để giúp các em chuyển đổi nhanh và đúng. Thủ thuật thực hiện theo các bước sau:

-Bước 1: Viết bảng đơn vị cần đo.


-Bước 2: Điền các số đo đã cho dưới các đơn vị


-Bước 3: Viết thêm chữ số 0 vào những chỗ còn trống.


-Bước 4: Đặ dấu phẩy sau chữ số ở đơn vị cần đổi ra.

   Ví dụ 1:   a) 3m 2mm = …dm ;   b) 25m 3cm =…m

Ta thực hiện như sau: 


m          dm         cm        mm

   
3
0,
0
2

25,
0
3

Vậy   3m 2mm = 30,02dm

         25m 3cm = 25,03m

   Ví dụ 2:    a)50 yến 2dag =… kg     ; b) 3 tấn 21g = … yến

Ta thực hiện như sau:


tấn      tạ      yến     kg      hg     dag     g
a)

5       0        0,       0         2

b)
  3         0      0,        0        0         2      1        

 Vậy    50 yến 2dag = 500,02 kg
            3 tấn 21g    = 300,0021 yến

Đối với đơn vị diện tích,ta cần lưu ý nhiều hơn vì mỗi đơn vị bằng 100 lần đơn vị liền sau nó. Vì vậy, ở mỗi đơn vị còn trống ta thêm vào hai chữ số 0.

   Ví dụ 3:    a) 5km2 2m2 = … dam2 ;       b) 3dam2 7dm2  = …m2

Ta thực hiện như sau:

km2        hm2        dam2        m2         dm2        cm2       mm2
  5           00           00,           02

                                3            00,        07
Vậy  a) 5km2 2m2 = 50 000,02 dam2 ;      

         b) 3dam2 7dm2  = 300,07 m2

*Lưu ý: trong 3dam2 7dm2  , tại vị trí 7dm2  ta thêm vào bên trái một chữ số 0 để đảm bảo tại mỗi vị trí có 2 chữ số .


Ta thấy viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân đòi hỏi học sinh phải nắm chắc những hiểu biết về các đơn vị đo đại lượng và mối quan hệ giữa các đại lượng với nhau. Đồng thời cũng một lần nữa khắc sâu quá trình chuyển từ phân số thập phân sang số thập phân. Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân không vhir giúp viết ngắn gọn các số đo mà còn tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các bài toán trong thực tế hoặc đo đạc khi chuyển về một đơn vị bất kì. Đồng thời giúp học sinh dẽ dàng tính toán hơn.
2.4. Một số các đặc điểm của số thập phân


Cũng như những loại số khác, số thập phân có những đặc điểm riêng của nó để dễ dàng nhận biết và phân biệt với những loại số khác . Gồm có các đặc điếm sau:

2.4.1. Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy.
Đây là một điểm đặc trưng về cấu tạo của số thập phân. Không như phân số có tử số và mẫu số ngăn cách với nhau bởi gạch ngang, 2 phần của số thập phân được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy (hoặc dấu chấm ở một số nước châu Âu, châu Mĩ..). Dấu phẩy được xem là điểm đặc trưng nhất của số thập phân. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.
   Ví dụ:                                32  , 546


Phần nguyên                      Phần thập phân

                                           Dấu phẩy



Dấu phẩy ở đây không chỉ làm nhiệm vụ ngăn cách hai phần của số thập phân mà nó còn là cột mốc để xác định vị trí các hàng trong số thập phân, tạo nên đặc điểm thứ hai của loại số này.


2.4.2. Hàng của số thập phân


Như trên đã nói, dấu phẩy chia số thập phân ra làm hai phần,đồng thời tên các hàng theo đó cũng thay đổi. Không giống như số tự nhiên, các hàng được xác định lần lượt từ phải sang trái:
    Ví dụ:  5732

	Số
	5
	7
	3
	2

	Hàng
	Nghìn
	Trăm
	Chục
	Đơn vị

	Chiều xác định hàng
	



Khác hoàn toàn, cách xác định hàng của số thập phân lấy dấu phẩy  làm mốc sau đó chia ra hai hướng phải trái với cách gọi hoàn toàn khác nhau:

Ví dụ: 753,123

	Số
	7
	5
	3
	,
	1
	2
	3

	Hàng
	Trăm
	Chục
	Đơn vị
	
	Phần mười
	Phần trăm
	Phần nghìn

	Chiều xác định hàng
	
Phần nguyên
	
	


Phần thập phân



Đối với phần nguyên bên trái dấu phẩy, cách xác định hàng hoàn toàn giống với số tự nhiên. Còn với phần thập phân, tên hàng được gọi tương ứng theo mẫu số của phân số thập phân biểu diễn giá trị của chữ số đó.

   Ví dụ:   
[image: image70.wmf]10

1

 thì 1 thuộc hàng phần mười.

                
[image: image71.wmf]100

3

 thì 3 thuộc hàng phần trăm.


Cũng như số tự nhiên, các hàng từ trái sang phải theo thứ tự bé dần. Hàng trước gấp 10 lần hàng đứng liền sau.

2.4.3. Mọi số tự nhiên được coi là số thập phân có phần thập phân là 0


Dựa theo kiến thức ở phần 2.2.1. Số thập phân bằng nhau ta thấy rằng:


Nếu từ số tự nhiên ban đầu, ta thêm vào dấu phẩy vào n chữ số 0 ở phần thập phân thì ta được số thập phân bằng với số tự nhiên đã cho.

   Ví dụ:    45 = 45,0 = 45,00 =  45,000


587 = 578,0 = 578,00


Ngược lại, nếu từ số thập phân có phần nguyên là 0, 00 ,000,.. ta lần lượt bỏ đi các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần nguyên. Đến cuối cùng, ta sẽ được số tự nhiên bằng với số thập phân ban đầu.

   Ví dụ:     657,00 = 675,0 = 657

                  8,000 = 8,00 = 8,0 = 8

Vậy ta có thể khẳng định rằng mọi số tự nhiên được coi là số thập phân có phần thập phân là 0.


2.4.4.Mọi số thập phân đề có thể đổi ra phân số thập phân và ngược lại


Số thập phân được hình thành như là cách viết khác không có mẫu số của phân số thập phân. Vì vậy mọi số thập phân đềcó thể đổi ra phân số thập phân và ngược lại (với điều kiện đó là số thập phân hứu hạn). Cách thức chuyển đổi như sau:

· Đổi số thập phân ra phân số thập phân
 Ta tiến hành theo các bước như đã nêu ở phần 2.1.1. Khái niệm đã trình bày.
· Đổi phân số thập phân ra phân số
Ta tiến hành theo các bước:

· Bước 1: Xác định số chữ số 0 của mẫu số và số chữ số của tử số trong phân số thập phân.

· Bước 2: Xác định số thập phân:

*Nếu số chữ số của tử số lớn hơn số chữ số 0 của mẫu số, tính từ phải sang trái số chữ số bằng với số chữ số 0 ở mẫu số rồi đặt dấu phẩy sau chữ số đó.

Ví dụ:    
[image: image72.wmf]54
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* Nếu số chữ số của tử số bằng số chữ số 0 của mẫu số, ta viết số thập phân có phần nguyên là 0 và phần thập phân chính là tử số của phân số thập phân.


Ví dụ:    
[image: image74.wmf]34
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* Nếu số chữ số của tử số ít hơn số chữ số 0 của mẫu số, ta viết số thập phân có phần nguyên là 0 và phần thập phân chính là tử số của phân số thập phân, lưu ý,bù thêm các chữ số 0 ở bên trái các chữ số đã có sao cho số chữ số ở phần thập phân bằng với số chữ số 0 của mẫu số trong phân số thập phân.
  Ví dụ:   
[image: image76.wmf]03
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               2.4.5. Thứ tự của các số thập phân


Thứ tự các số thập phân không dựa vào số lượng chữ số mà tuân thủ theo quy tắc sau:

· Số thập phân nào có  phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
· Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau, ở phần thập phân đến cùng một hàng nào đó số thập phân nào có chữ số ở phần tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.
· Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.
   Ví dụ:  54,546 > 52,786 > 52,653 > 50 > 43,98

               765 < 86543,987 < 86545

2.5. Thực hiện các phép toán về số thập phân

Khi dạy về bốn phép tính với số thập phân, SGK Toán 5 đều sử dụng cách tình bày thống nhất. Từ một bài toán thực tế hình thành cho học sinh ý nghĩa phép toán, qua thao tác đối với bài toán nêu trên rút ra cho học sinh quy tắc thực hành phép tính.

Ta có cơ sở về hình thành kĩ thuật tính với các số thập phân.







Từ sơ đồ hình thành kĩ thuật tính chung cho 4 phép tính, ta đi vào tìm hiểu từng phép tính như sau:

2.5.1. Phép cộng số thập phân:

Để hình thành phép cộng hai số thập phân cho học sinh, giáo viên đưa ra một bài toán thực tế:

Ví dụ: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 1,84m và đoạn BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?




Sau khi đưa ra ví dụ, giáo viên sẽ giúp học sinh nêu lại bài toán. Từ đó, học sinh sẽ nêu được phép tính cộng hai số thập phân là:

1,84m + 2,45m

Tiếp tục, ta hướng dẫn học sinh thực hiện, phép tính cộng hai sô thập phân bằng cách chuyển về phép cộng hai số tự nhiên. Ta thực hiện như sau:

Ta có: 
1,84m = 184cm




2,45m = 245cm

Khi đó, thay vì phải lấy 1,84m + 2,45m, ta sẽ thực hiện phép cộng: 184cm + 245cm. Đây là phép cộng hai số tự nhiên. Học sinh dễ dàng thực hiện được 



184 + 245 = 429 (cm)

Sau đó chuyển đổi đơn vị đo: 429cm = 4,29m

Giáo viên định hướng cho học sinh: Khi có các đơn vị đo đi kèm (m, cm,...) thì ta có thể chuyển đổi đơn vị đo để thực hiện.

Đối với các số lớn hơn hoặc không có đơn vị đo đi kèm ta phải thực hiện theo quy tắc. Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện (xây dựng kĩ thuật tính) theo 2 bước:

+ Bước 1: Đặt tính: như đặt tính với số tự nhiên



1,84



2,45

+ Bước 2: Tính

Thực hiện như cộng các số tự nhiên




184

                       245

                        429 

Sau đó, viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các số hạng:



1,84

           2,45

                      4,29
Giáo viên cho học sinh tự nêu cách cộng hai số thập phân. Để củng cố, giáo viên cho học sinh làm ví dụ thứ 2:



   15,9  

                           8,75   

                         24,65                                                                                                                                                                                             
Trong ví dụ này, ta lưu ý học sinh 2 điều sau:

Thứ nhất: dấu phẩy ở các số hạng và  tổng thẳng hàng với nhau, các chữ số ở cùng hàng tương ứng đặt thẳng cột, tránh trường hợp một số em nhầm lẫn đặt như nhau:



   15,9

8,75


                       10,34
Thứ hai, trong thực hành tính, nếu các số hạng có chữ số ở phần thập phân không tương ứng, ta có thể thêm chữ số 0 vào bên phải để cộng tương ứng.

Ví dụ: Với số 15,9 ta thêm 0 vào bên phải số 9 để được 15,90 để cộng ở cột hàng phần trăm 0 + 5 = 0.
Cuối cùng, giáo viên giúp học sinh rút ra quy tắc cộng hai số thập phân như trong SGK:
 "Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau

- Cộng như cộng các số tự nhiên

- Viết dấu phẩy ở tổng thằng cột với các dấu phẩy của các số hạng."

Áp dụng khi tính tổng nhiều số thập phân, ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

Ví dụ: 




    5,27                                                 0,75

             14,35                                                 1,225

               9,25
                   3,5 

            28,87                                                  5,475                





Khi cộng số thập phân mà xuất hiện số hạng là số tự nhiên, ta cũng đặt tính và tính theo quy tắc:

      Ví dụ:  
     25,73                     154                     373,1                      8,7
     12
                            2,7                      1                         6,25
     37,73

  156,7 
         27,18                  10 




                                        401,28                  24,95  
        * Tính chất của phép cộng số thập phân:
Cũng giống như phép cộng số tự nhiên và phép cộng phân số, phép cộng số thập phân cũng có tính chất giao hoán và kết hợp.

+ Tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ  hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi:
a + b = b + a

Ví dụ:  
5,7 + 6,24 = 6,24 + 5,7 = 11,94




32,91 + 7,15 = 7,15 + 32,91 = 40,06

+ Tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng hai số còn lại.



(a + b) + c = a + (b+c)

Ví dụ: (3,9 + 5,7) + 1,51 = 0,19 + 1,51 = 10,7


3,49 + (5,7 + 1,51) = 3,49 + 7,21 =10,7
Vậy (3,49 + 5,7) + 1,51 = 3,49 + (5,71 + 1,51)

Từ 2 tính chất này của phép cộng, ta có thể áp dụng vào các bài tính nhanh, tính bằng cách thuận tiện nhất bằng cách hoán đổi và gập các số hạng có phần thập phân bù nhau để triệt tiêu phần thập phân.

Chẳng hạn:

12,7 + 5,89 + 3,3
  7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55

=  (12,7 + 3,3) + 5,89
                             = (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,55)

=   16 + 5,89                                    
        = 10 + 1

=   21,89
             = 11


2.5.2. Phép trừ số thập phân

Phép trừ số thập phân là phép tính ngược của phép cộng hai số thập phân. Dựa vào sơ đồ hình thành kĩ thuật tính của bốn phép tính với số thập phân cũng hình thành tương tự như phép cộng hai số thập phân. Từ đó rút ta quy tắc:

"Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chứ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau

- Trừ như trừ các số tự nhiên

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ"

Ví dụ:
      801,53                                   42,37

      342,47                                   21,73

      459,06                                   20,64

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị  trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Ví dụ:
    25,7                                     25,70

    19,36                                   19,36
                                                  6,34

Đối với phép trừ có thành phần là số tự nhiên, ta xem chúng là số thập phân có phần nguyên là 0, 00, 000 và thực hiện bình thường. Chẳng hạn:


275                        275,00               27,18                          27,18

            37,25                     37,25                  5                                 5,00   
                                        237,75                                                   21,82


Khi cộng (hoặc trừ) hai số thập phân, ngoài trừ cách cộng (hoặc trừ) theo quy tắc và đưa chúng về phép cộng (hoặc phép trừ) số tự nhiên, chúng ta còn có thể đưa chúng về các phân số thập phân có cùng mẫu số tồi cộng (hoặc trừ) các phân số có cùng mẫu số.

Ví dụ:
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2.5.3. Phép nhân số thập phân

Dạy học phép nhân số thập phân cũng được tiến hành theo các bước tương tự như khi hình thành phép cộng hai số thập phân. Ta có các trường hợp sau:

a) Nhân một số thập phân với một số tự nhiên:

Cũng như từ một bài toán thực tế để hình thành kiến thức về phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Ví dụ: Một hình thoi có cạnh dài 2,5cm. Hỏi chu vi hình thoi đó là bao nhiêu cm?

Để tìm được chu vi hình thoi, học sinh dễ dàng đưa ra được phép tính:

3,2 x 4 = ? (cm)

Để thực hiện được phép tính này giáo viên gợi ý cho học sinh chuyển về phép nhân số tự nhiên bằng cách đổi 3,2 cm ra mm



32 x 4 = 128 (mm)

Mà
128mm = 12,8cm

Vậy
3,2 x 4 = 12,8 (cm)
Tiếp theo, giáo viên hướng dẫn học sinh xây dựng kĩ thuật tính:

+ Bước 1: Đặt tính: Giống như với số tự nhiên không cần hàng với hàng tương ứng



3,2
              4

           +  Bước 2: Tính

Thực hiện như với phép nhân số tự nhiên



3,2
                         4

                     128
Sau đó đếm vào 1 chữ số từ phải sang trái để đặt dấu phẩy



3,2
                         4    

                    12,8  

Cho các em nhận xét về cách nhân và mối quan hệ giữa số lượng chữ số ở phần thập phân của tích và thừa số

Để chắc chắn, ta lấy thêm ví dụ 2: 0,46 x 12 = ?



       0,46
                                 12

                               092

                            046

                             5,52

Từ 2 ví dụ trên gợi ý để học sinh rút ra quy tắc:

"Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đến xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái".

b. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...

Đây là trường hợp cụ thể, đặc biệt khi nhân số thập phân với số tự nhiên, tuân theo quy tắc nhất định gần như là máy móc.

"Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải một, hai, ba,... chữ số.”
Ví dụ:



270,53 x 10 = 2705,3



37,510 x 100 = 3751,0



21,7505 x 1000 = 21750,5

Quá trình hình thành nên kiến thức này cho học sinh một phần dựa trên những kiến thức đã học đồng thời dựa trên quan sát, so sánh, đối chiếu mà rút ra được.

Ví dụ 1:      27,867 x 10 = 

Ta có:              27,867
                               10
Vậy 27,867 x 10 = 278,67



             278,67
Mà nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số cũng được kết quả trên

Ví dụ 2:        53,286 x 100 = ?




53,286
                             100
       Vậy 53,286 x 100 = 5328,6

                               5328,600
Mà nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải 2 chữ số cũng được kết quả 5328,6.
 Nhận xét Khi nhân với 10, 100, 1000,... thừa số này có bao nhiêu chữ số 0 thì tích sẽ là thừa số còn lại nhưng dấu phẩy dịch sang phải bấy nhiêu chữ số

Thực chất khi nhân với 10, 100, 1000,... giá trị của các chữ số của các hàng đã thay đổi, cụ thể tăng lên 10, 100, 1000,... giá trị của các chữ số của các hàng đã thay đổi, cụ thể là tăng lên 10, 100, 1000 lần. Mà hàng này gấp 10 lần đơn vị hàng liền sau nên mỗi hàng sẽ tăng lên thành hàng thứ nhất, thứ hai, thứ 3,... liền trước nó, nên vị trí dấu phẩy theo đó mà được dịch chuyển theo.

c. Nhân một số thập phân với một số thập phân:

Cũng giống như khi hình thành kiến thức nhân một số thập phân, từ ví dụ thực tế:

Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Ta có phép tính: 6,4m x 4,8m = ? m2
Ta cũng chuyển về phép tính nhân hai số tự nhiên

(64 x 48) rồi đổi ra m2 để có được kết quả



6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)

Sau đó lấy thêm ví dụ 2 sao cho số chữ số thập phân của 2 thừa số khác với ví dụ 1.

Ví dụ 2:              4,75
                              1,3



    1425
                                     475    

                                     6,175
Cho học sinh nhận xét về số lượng chữ số ở phần thập phân của tích so với tổng số chữ số thập phân của 2 thừa số.

Cuối cùng giúp học sinh rút ra quy tắc:

"Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên

- Đếm xem trông phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái."

d. Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;...

Ta thấy rằng 0,1 =  eq \f(1,10) ; 0,01 = eq \f(1,100) ; 0,001 =  eq \f(1,1000) ,...

Vì vầy khi một số thập phân nhân với 0,1; 0,01; 0,001;... có nghĩa là giá trị của các chữ số của mỗi hàng sẽ giảm đi 10, 100, 1000,... lần. Mà mỗi đơn vị của một hàng bằng  eq \f(1,10) đơn vị hàng liền trước nó nên mỗi hàng sẽ giảm xuống thành hàng thứ nhất, thứ 2, thứ 3,... liền sau mình. Vì vậy ta có quy tắc:

"Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,.. chữ số".

Ví dụ: 



579,8 x 0,1 = 57,98



850,13 x 0,01 = 8,5013



20,25 x 0,001 = 0,2025

Nhân với số 10, 100, 1000,... cũng như khi nhân với 0,1; 0,01; 0,001;... sẽ giúp các em làm tốt các bài tập tính nhanh, tính nhẩm.

* Tính chất của phép nhân số thập phân:
+ Tính chất giao hoán:

Khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích không thay đổi.

a x b = b x a

Ví dụ:



4,34 x 3,6 = 3,6 x 4,34 = 15,624



9,04 x 15 = 16 x 9,04 = 144,64

+ Tính chất kết hợp:

Khi ta nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của hai số còn lại:

(a x b) x c = a x (b x c)

Ví dụ:      (28,7 x 2,4) x 1,2 = 68,88 x 1,2 = 82,656



     28,7 x (2,4 x 1,2) = 28,7 x 28,8 = 82,656

Vậy:        (28,7 x 2,4) x 1,2 = 28,7 x (2,4 x 1,2)

+ Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng:

(a + b) x c = a x c + b x c

Ví dụ:            (6,7 + 2,2) x 1,5 = 8,9 x 1,5 = 13,35
Mà
(6,7 + 2,2) x 1,5 = 6,7  x  1,5 + 2,2 x 1,5 = 10,05 + 3,3 = 13,35

          Vậy (6,7 +2,2) x 1,5 = 6,7 x 1,5 + 2,2 x 1,5 

2.5.4. Phép chia số thập phân:

Có nhiều cách để thực hiện phép chia số thập phân như: Đưa về số nguyên, dịch chuyển dấu phẩy, để nguyên để chia, đưa về phân số,...

Ta cùng tìm hiểu lần lượt từng cách chia:

Trong mỗi cách chia thường tồn tại nhiều trường hợp khác nhau

* Cách 1: Đưa về số nguyên: có 3 trường hợp:

* TH 1: Phép tính có số liệu liên quan đến đại lượng. Mà các đại lượng này có thể đổi về một đại lượng khác nhỏ hơn trở thành số tự nhiên.
Ví dụ 1:  9,6m : 3 = ? m


Ví dụ 2:   25,6m2 : 8 = ? m2
Ta có:   9,6m = 96dm


Ta có:
25,6m2 = 2560 dm2

Nên:
 9,6 m :  3 = 96 dm : 3 = 32 dm
Nên:
25,6m2 : 8 = 2560dm2 : 8 = 320dm2
Mà:    
32dm = 3,2m



Mà:
320dm2 = 3,2m2
Vậy:
9,6m : 3 = 3,2m


Vậy:
25,6m2 : 8 = 3,2m2
* TH 2: Cả hai số thập phân có cùng số chữ số ở phần thập phân, cùng triệt tiêu dấu phẩy để trở về số tự nhiên
Ví dụ 1:   82,55 : 1,27

82,55

1,27

   635

65

      0

Ví dụ 2:    19,72 : 5,8 = ?             ta có: 19,72 : 5,8 = 19,72 : 5,80

19,72

5,80

 2320

3,4

       0
+ TH 3: Số bị chia là số tự nhiên, số chia là số thập phân, bỏ đi dấu phẩy, nếu phần thập phân có bao nhiêu chữ số thì thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0 để đưa về phép chia số tự nhiên.

Ví dụ 1:    2137 : 534,25 = ?

213700
534,25

          0
4

Ví dụ 2:   387 : 8,6

3870

8,6

  430

45

      0

 Cách này được sử dụng thường xuyên trong chương trình toán 5 ở tiểu học

* Cách 2: Dịch chuyển dấu phẩy
Ví dụ:    148,716 : 3,24 = ?

148,71,6
3,24

  19 11
          45,9

    2 916

           0

Ví dụ 2:    39,36 : 3,2 = ?

39,3,6

3,2

  7 3

12,3

    9 6

       0

Cách này thường dùng cho trường hợp số chữ số thập phân ở số bị chia nhiều hơn của số chia. Dịch chuyên dấu phẩy nhằm biến số chia thành số tự nhiên để có dạng số thập phân chia cho số tự nhiên trong bài đầu tiên về phép chia số thập phân.

* Cách 3: Để nguyên chia:
Ví dụ 1:      12,36 :4 = ?

     Ví dụ 2 : 95,2 : 68 = ?
12,36         4                                         95,2

68

            0 3          3,09                                            27 2

1,4
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     * Cách 4: Đưa về phân số
Với cách này, các thành phần trong phép chia sẽ được đưa về dạng phân số thập phân (rồi rút gọn nếu có thể) rồi thực hiện như chia 2 phân số bình thường.

Ví dụ:  19,72 : 5,8 
=  eq \f(1972,100)  :   eq \f(58,10) =  eq \f(493,25)  :   eq \f(29,5) =  eq \f(493,25) x  eq \f(5,29) =  eq \f(17,5) = 3,4

Tuy nhiên, cách này rất phức tạp, tốn nhiều thời gian nên ít sử dụng và không được đưa vào chương trình toán ở tiểu học

Để hình thành kiến thức về phép chia số thập phân SGK 5 đi theo trình tự các bước như 3 phép tính còn lại. Những cách chia số thập phân tùy theo đặc điểm thích hợp mà đưa vào từng trường hợp cụ thể. Phép chia số thập phân dựa vào đặc điểm số chia và số bị chia mà có các trường hợp sau:

a. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên:

Cũng giống như ba phép tính trước, phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên cũng được hình thành từ một ví dụ thực tế.

Ví dụ: Một sợi dây dài 8,4m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?







8,4m

Để giải quyết yêu cầu bài toán ta thực hiện phép tính chia:



8,4 : 4 = ? (m)

Đưa 8,4m = 84dm ta đưa phép tính trên về phép chia số tự nhiên quen thuộc:



84 : 4 = 21 (dm),  mà     21 dm = 2,1m

Nên 8,4 : 4 = 2,1(m)
Trong nhiều trường hợp, ta không thể đưa về dạng phép chia số tự nhiên. Vì vậy ta phải đi xây dựng kĩ thuật tính để chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Thông thường, ta đặt tính rồi làm như sau



8,4

4



0,4

2,1



   0

+ Chia phần nguyên: 8 chia 4 được 2 viết 2, 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0

+ Viết dấu phẩy ở thường: Viết dấu phẩy vào bên phải 2.

+ Chia phần thập phân: hạ 4, 4 chia 4 được 1, viết 1; 1 nhân 4 bằng 4;  4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

Từ ví dụ, ta lần lượt thực hiện và gợi ý để học sinh từng bước nhận ra quá trình chia, lưu ý vị trí dấu phẩy.

8,4 chia 4 là ví dụ đơn giản. 8,4 có phần nguyên và phần thập phân đều lần lượt chia hết cho 4. Vậy nếu phần nguyên của số bị chia không chi hết cho số chia thì như thế nào? Để giải quyết vấn đề này, ta cùng chuyển sang ví dụ 2: 72,58 : 19 = ?

Ta có:



72,58

19



   155

3,82



   038
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Ta thấy rằng khi chia hết lượt các, chữ số ở phần nguyên, ta đánh dấu phẩy ở thương sau đó hạ chữ số tiếp theo ở phần thập phân và tiếp tục chia

Từ hai ví dụ trên, giáo viên hướng dẫn để học sinh rút ra quy tắc:

"Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia."

Trong bài đầu tiên về phép chia số thập phân, SGK 5 đã giới thiệu 2 cách chia đơn giản và cơ bản nhất là: đưa về phép chia số tự nhiên dựa trên đơn vị đo lường và giữ nguyên để chia. Việc này giúp học sinh bước đầu dễ dàng tiếp cận với phép chia số thập phân rắc rối, phức tạp. Đồng thời, đây cũng là nền tảng cơ bản để giúp các em lĩnh hội tốt hơn những kiến thức khó hơn với mức độ trừu tượng cao hơn ở những bài học sau.

b) Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Tương tự như khi hình thành kiến thức nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,... chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... cũng được xây dựng trên cơ sở chia một số thập phân cho một số tự nhiên và quan sát nhận xét giữa sự chuyển dịch của dấu phẩy với số lượng chữ số D của số chia từ đó rút ra quy tắc:

"Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,... chữ số."

Ví dụ:

4230,3 : 100 = 42,303




27,53 : 10 = 2,753

Khi lấy cùng một số thập phân đêm nhân với 0,1; 0,01; 0,001;... hoặc đem chia cho 10, 100, 1000,... đều cho kết quả giống nhau. Vì thực chất:

0,1 =  eq \f(1,10) ; 0,01 =  eq \f(1,100) ; 0,001 =  eq \f(1,1000) 
Nên khi nhân với 0,1; 0,01; 0,001;... chính là đi chia cho 10, 100,1000,...

Ví dụ:      12,9 : 10 = 129 = 12,9 x 0,1
                123,4 : 100 = 1,234 = 123,4 x 0,01

                537,27 : 1000 = 0,53727 = 537,27 x 0,001

c. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân:

Ví dụ: 27 : 4 = ?

* Nếu xét chúng là số tự nhiên, ta có:



27
4



  3
6

Hay 27 : 4 = 6 (dư 3)

* Nếu xét 27 là số thập phân có phần nguyên là 27, phần thập phân là 0, ta có:



27
4

* 27 chia 4 được 6, viết 6



  30
6,75

6 nhân 4 bằng 24, 27 trừ 24 bằng 3, viết 4



    20


và viết 0 vào bên phải 3 được 30. 30 chia



      0


4 được 7, viết 7

* Để chia tiếp ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 và viết 0 vào bên phải 3 được 30. 30 chia 4 được 7, viết 7

7 nhân 4 bằng 28, 30 trừ 28 bằng dư, viết 2

* Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20, 20 chia 4 bằng 5, viết 5. 5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0

Với phép chia có số bị chia bé hơn số chia ta làm như sau:

43 : 52 = ?

Ta xem 43 thành 43,0 rồi chia tương tự như trên



43,0

52



  1 40

0,82
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Ta thấy số thập phân đã giải quyết tính đóng kín của phép chia, cứ như vậy chia mãi ta sẽ được thương là một số thập phân vô hạn

Kiến thức này được hình thành trên cơ sở tính chất mỗi số tựnhiên cũng là một số thập phân có phần thập phân là 0, 00, 000,...; số thập phân bằng nhau và phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

Quy tắc:

"Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa , ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế nào".

Ví dụ:



75

12


81

4



  30

6,25


01

20,25  



    60




  10



      0
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d. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân:

Dựa trên quy tắc: "Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi".

Ví dụ : 25 : 5 = 5 = (25 x 3) : (5 x 3) = 75 : 15

Gặp phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân, ta nhân cả số bị chia và số chia với 10, 100, 1000,... để đưa phép chia đó về phép chia số tự nhiên.

Ví dụ: 


2 : 12,5 = ? (Ta có: 2 x 10 = 20; 12,5 x 10 = 125)



20

12,5



200

0,16



  750



      0  

18 : 0,25 =              ( Ta có: 18 x 100 = 1800






0,25 x 100 = 25)



1800

0,25



    50

72



      0

Để dễ nhớ, ta có quy tắc:

"Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên".

Ví dụ 1:    7 : 3,5 = ?



70
35



  0
2

Ví dụ 2:   53 : 12,5



530

12,5



0300

4,24



  0600

                  0
e. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Ta sử dụng cách chia dịch chuyển dấu phẩy (biến số chia thành số tự nhiên) để chuyển phép chia một số thập phân cho một số thập phân về phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên đã học.

Ví dụ 1 :      19,72 : 5,8 = ?



197,2

58



  23 2

3,4



       0

Ví dụ 2:     12,58 : 0,25

            1288        025



  



                38
       51,52







                130

               

 


         50







                      0

Quy tắc:

"Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép  chia như chia cho số tự nhiên.”
CHƯƠNG III: SỐ THẬP PHÂN THỂ HIỆN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN Ở TIỂU HỌC

Các dạng toán liên quan đến số thập phân rất phong phú và đa dạng. Để tiện theo dõi, trong đề tài chúng tôi sẽ liệt kê các dạng bài tập theo mảng kiến thức về số thập phân. Vì hạn chế về thời gian và dung lượng đề tài, các bài toán dưới dây chỉ mang tính chất ví dụ minh họa.

3.1. Trong việc hình thành kiến thức mới:

3.1.1. Khái niệm:

Bài toán 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a.     7dm =  eq \f(7,10) m = 0,7m                3mm =  eq \f(3,1000) m = … m

          5dm =  eq \f(5,100)  = … m                   7g =  eq \f(7,1000) kg = … kg

b.      4dm =  eq \f(4,10) m = 0,4m                 7mm = …. m = …. m

                           9cm = …. m = …. m
               5g = …. kg = …. kg

Bài toán 2:
Số ?

a. 14 eq \f(6,100) =                              c.   7,8 = … eq \f(…,…) 
b. 7 eq \f(12,100) =                                d.     28,143 = … eq \f(…,…) 
Bài toán 3:        a.  Gạch chân phần nguyên của mỗi số sau:
                     3,78; 0,075; 15,519; 107,2; 30,15

         b. Gạch chân phân thập phân của mỗi số sau:

                     6,78; 0,534; 1,07; 27,315; 45,006
Bài toán 5:         a. Chuyển các số sau thành số thập phân:                                          
                   eq \f(5,10) ;  eq \f(7,100) ; 5 eq \f(1,10) ; 31 eq \f(7,10) ; 9 eq \f(3,100) ; 13 eq \f(7,1000) 
Ta có:          eq \f(5,10) = 0,5;  eq \f(7,100) = 0,07; 5 eq \f(1,10) = 5,1; 

                   31 eq \f(7,10) = 31,7; 9 eq \f(3,100) = 9,03; 13 eq \f(7,1000) =13,007

b.      Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số chứa phân số thập phân

0,31; 5,37; 0,009; 35,73; 102,9

Ta có:     0,31 =  eq \f(31,100) ; 5,37 = 5 eq \f(37,100) ; 0,009 =  eq \f(9,1000) 
             35,73 = 35 eq \f(73,100) ; 102,9 = 102 eq \f(9,10) 
3.1.2. Hàng của số thập phân. Đọc viết số thập phân

Bài toán 5: Điền giá trị của các chữ số vào bảng sau:

	Số

Giá trị
	3,578
	35,78
	0,3578
	357,8

	Chữ số 3
	3
	30
	 eq \f(3,10) 
	300

	Chữ số 5
	 eq \f(5,10) 
	5
	 eq \f(5,100) 
	50

	Chữ số 7
	 eq \f(7,100) 
	 eq \f(7,10) 
	 eq \f(7,1000) 
	7

	Chữ số 8
	 eq \f(8,1000) 
	 eq \f(8,100) 
	 eq \f(8,10000) 
	 eq \f(8,10) 


Bài toán 6:

a. Đọc các số thập phân sau

4,5; 20,573; 915,007

4,5: Bốn phẩy năm

20,573: Hai mươi phẩy năm trăm bảy mươi ba (Hoặc hai mươi phẩy năm bảy ba)

915,007: Chín trăm mười lăm phẩy không trăm linh bảy (Hoặc Chín trăm mười lăm phẩy không không bảy)

b. Viết các số thập phân sau:

· Ba mươi phẩy tám mươi: 30,80 (hoặc 30,8)

· Bốn trăm mười một phẩy hai trăm linh tám: 411,208

· Không phẩy không trăm linh chín: 0,009

Bài toán 7: Viết số thập phân có:

· Hai trăm, ba đơn vị, chín phần trăm: 203,009

· Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần nghìn: 55,505

· Không đơn vị, một phần nghìn: 0,001

Bài toán 8: Cho các chữ số 3, 0 , 5, 7

Hãy viết tất cả các số thập phân mà mỗi chữ số chỉ có mặt một lần trong mỗi số và phần thập phân có:

a) Hai chữ số:

30,57; 30,75; 35,07; 35,70; 37,05; 37,50

50,37; 50,73; 53,07; 53,70; 57,07; 57,30

70,35; 70,53; 73,05; 73,50; 75,03; 75,30

b) Có 3 chữ số:

0,357; 0,375; 0,573; 0,537; 0,735; 0,753

3,057; 3,075; 3,507; 3,570; 3,705; 3,750

5,037; 5,073; 5,307; 5,370; 5,703; 5,730

7,035; 7,053; 7,305; 7,350; 7,503; 7,530

Bài toán 9:

a) Viết số thập phân có phần nguyên là số lớn nhất có 2 chữ số, phần thập phân là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau:

b) Đọc số thập phân đó.

Giải:

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99:

Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 986

a) Số thập phân cần tìm là: 99,986

b) Đọc là chín mươi chín phẩy chín trăm tám mươi sáu

3.1.3. Số thập phân bằng nhau
So sánh số thập phân:

Bài toán 10: Đúng ghi Đ, Sai ghi S:

a. 0,4000 = 0,400 = 0,40 = 0,4

b. 0,7000 = 0,700 = 0,70 = 0,7

c. 17,6 = 17,60 = 17,06 = 17,006

d. 15,8 = 15,08 = 15,008 = 15,00008

Bài toán 11: Điền <, >, = vào chỗ trống:

35,7
.>.
35,65


59,3
  .=.
59,300

84,93
.>.
84,893

45,005 .=. 
45,00500

35,9
.>.
34,999

27,01
  .=.
27,1

63,54
.>
62,997

7,89
  .<.
7,9

Bài toán 12: Cho các số: 12,37; 12,73; 21,37; 21,73; 13,73; 13,37

a)  Viết theo thứ tự từ lớn đến bé

21,73; 21,37; 13,73; 13,37; 12,73; 12,37

b) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:

12,37; 12,73; 13,37; 13,73; 21,37; 21,73

Bài toán 13: Tìm số tự nhiên x biết

a) 22,94 < x < 23,01

Ta có: 22,94 < 23 < 23,01

Nên: x là số 23

b) 82,96 < x < 84,96

Ta có: 
82,96 < 83 < 84,96



82,96 < 84 < 84,96

Nên x là 83 hoặc 84

Bài toán 14: Tìm 7 giá trị của x sao cho

0,5 < x < 0,51

Ta thấy
0,5 < 0,051 < 0,51



0,5 < 0,502 < 0,51



0,5 < 0,503 < 0,51



0,5 < 0,504 < 0,51



0,5 < 0,505 < 0,51



0,5 < 0,506 < 0,51



0,5 < 0,507 < 0,51

Nên x có thể là các số: 0,0501; 0,0502; 0,0503; 0,0504; 0,0505; 0,0506; 0,0507.

Bài toán 15: Dùng các chữ số 7, 0, 3, 6 để viết tất cả các số thập phân bé hơn 1 có đủ mặt các chữ số đó và mỗi chữ số chỉ xuất hiện một lần trong mỗi số.





Giải:

Theo yêu cầu, các số đó là:

0,367; 0,376

0,673; 0,637

0,736; 0,763

3.2. Các phép toán về số thập phân

3.2.1. Phép cộng

Bài toán 16: Đặt tính rồi tính

a) 26,5 + 13,7


b) 95,7 + 12,53

 
26,5                                               95,7

      13,7                                              12,53

      40,2                                            108,23  




c) 4 + 5,85 + 12,376

           d) 37,52 + 13,1 + 9
     4
37,52

+   5,85                                         +13,1

   12,376                                            9         
   22,226                                          59,62
Bài toán 17: Tìm x:

a)  x - 36,18 
= 5,2



c) (x - 5,9) - 8,7 = 9



x        = 5,2 + 36,18


      x - 5,9
     = 9 + 8,7


x        = 41,38


      x - 5,9
     = 17,7








x              = 17,7 + 5,9

b) x- (4,5 + 2,9)  = 1,7


           x             = 23,6


    x

      = 1,7 + (4,5 + 2,9)


    x

      = 1,7 + 7,4

    x

      = 9,1
Bài toán 18: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 18,7 + 2,53 + 1,3


b) 0,66 + 1,22 + 3,34 + 5,78

= (18,7 + 1,3) + 2,53

= (0,66 + 3,34) + (1,22 + 5,78)
= 20 + 2,53



= 4 + 7


= 22,53



= 11
Bài toán 19: Một hình chữ nhật có chiều rộng 13,5cm, chiều dài hơn chiều rộng 3,2cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó.





Giải:

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:




13,5 + 3,2 = 16,7 (cm)

 

Nửa chu vi  hình chữ nhật đó là:




16,7 + 13,5 = 30,2 (cm)

Đ/S: 30,2cm

Bài toán 20: Một cửa hàng gạo buổi sáng bán được 120,5 kg gạo, ít hơn buổi chiều 15,8kg. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu kilogam gạo?






Giải:

Số Ki-lô-gam gạo cửa hàng bán buổi chiều là:




120,5 + 15,8 = 136,3 (kg)

Số ki-lô-gam gạo cả ngày cửa hàng bán được là:




128,5 + 136,3 = 256,8 (kg)





Đ/S: 256,8 kg

1.2.2. Phép toán:

Bài toán 21: Đặt tính rồi tính



72,53 - 60,4




18,7 - 4,69





72,53




    18,7
                      60,4




      4,69

                      12,13




    14,01

Bài toán 22: Tính:
a) 45,6 + 23,7 - 40,07

b) 100,5 - 37,8 - 14,54

= 69,3 - 40,07

             = 62,7 + 14,54

= 29,23



  = 77,24

Bài toán 23: Tính rồi so sánh kết quả:

	A
	b
	c
	a - b - c
	a - (b + c)

	45,7
	18,3
	12,9
	14,5
	14,5

	65,4
	20,18
	13,65
	31,57
	31,57

	95
	72,2
	5,9
	16,9
	16,9


So sánh kết quả: a - b - c = a - (b + c)
Bài toán 24: Tìm x

a)
x + 5,68 = 9,25


b)
108,3 - x = 14,5 + 29,8



x = 9,25 - 5,68



             x = 108,3 - 44,3


x = 3,57





  x = 64
Bài toán 25: Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 175,82 km. Giờ thứ nhất đi được 57,25km. Giờ thứ hai đi được 72,1 km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu km?






Giải:

Trong hai giờ đầu người đó đi được là:



     57,25 + 72,1 = 129,35 (km)

Số ki-lô-mét giờ thứ ba người đó đi được là:



175,82 - 129,35 = 46,47 (km)

                                 Đ/S: 46,47km
Bài toán 26: Đặt đề toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Thùng thứ nhất:

Thùng thứ hai:

Đề toán: Có 2 thùng chứa dầu. Thùng thứ nhất chứa hơn thúng thứ hai 20,5 l dầu. Biết dùng thứ nhất chứa 107,35 l, hỏi cả hai thùng chứa tất cả bao nhiêu lít dầu?






Giải:

                Số lít dầu thùng thứ hai chứa là:



                107,35 - 20,5 = 86,85 (l)

               Số lít dầu có hai thùng chứa tất cả là:



             107,35 + 86,85 = 194,2 (l)

                                             Đ/S: 194,2 lít dầu

3.2.2. Phép nhân:

Bài toán 27: Đặt tính rồi tính:

a) 2,7 x 5 

b)  4,18 x 15

c) 25,8 x 4,7

d) 16,25 x 3,2

  2,7                                  4,18                         25,8


16,25

     5                    

15

        4,7


     3,2

         13,25


       2090                       1806                                  3250

                                                   418                       1032                                  4875





      62,70                     121,26                              52,000
Bài toán 28: Tính nhẩm:

a) 1,4 x 10 = 14
b) 67,9 x 0,1 = 6,79

2,1 x 100 = 210
35,2
x 0,01 = 0,352


5,32 x 1000 = 5320
362,5 x 0,001 = 0,3625

9,63 x 10 = 96,3
6,7 x 0,1 = 0,67

4,61 x 100 = 461
3,2 x 0,01 = 0,032

0,836 x 1000 = 863
5,6 x 0,001 = 0,0056
Bài toán 29: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3,56 + 3,56 + 3,56 + ... + 3,56 (có 100 số hạng)
b) 0,25 x 608,7 x 40

= 3,56 x 100 

= (0,25 x 40) x 608,7

= 356 

= 10 x 608,7



= 6087
c) 6,28 x 25,7 + 25,7 x 3,72
d) 0,9 x 95 + 1,8 x 2 + 0,9

= 25,7 x (6,28 + 3,72)
= 0,9 x 9,5 + 0,9 x 2 x 2 + 0,9

= 25,7 x 10
= 0,9 x (95 + 4 + 1)
= 257
= 0,9 x 100 = 90

Bài toán 30: Một hình chữ nhật có chiều dài 17,9m, chiều rộng kém chiều dài 5,7m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó:

                                                   Giải:
                         Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

 
                       17,9 - 5,7 = 12,2 (m)

                         Chu vi của hình chữ nhật đó là:


                     
(17,9 + 12,2) x 2 = 60,2 (m)

                         Diện tích của hình chữ nhật đó là:

                          17,9 x 12,2 = 218,38 (m2)

                     Đ/s: 
Chu vi: 60,2,m


                            
Diện tích: 218,38m2
3.2.4. Phép chia:

Bài toán 31: Đặt tính rồi tính:

a) 882 : 36
32,48 : 8

882

36




32,48

8

162

24,5




  0  4

4,06

  180






      48


      0






        0


c) 131: 26,2





218,88 : 4,8

1310

26,2




218,88
          48

      0

5




2688     
45,6









       0


Bài toán 32: Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10 = 4,32
b) 32,5 : 0,1 = 325

432,5 : 100 = 4,325
168 : 0,01 = 16800

989,9 : 1000 = 0,9898
936,7 : 0,001 = 936700

Bài toán 33: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:

a) 39,5 : 10 và 39,5 x 0,1

39,5 : 10 = 3,95
39,5 x 0,1 = 3,95

Nên 39,5 : 10 = 39,5 x 0,1

b) 418,5 : 100 và 418,5 x 0,01 

418,5 : 100 = 4,185
418,5 x 0,01 = 4,185

Nên 418,5 : 100 = 418,5 x 0,01

Bài toán 34: Tìm x

a) x x 7 19,6
b) x x 12,7 = 45,72

x = 19,6 : 7
x = 45,72 : 12,7

x = 2,8
x = 3,6
c) x x 16 = 52
d) 119 : x = 2,5

x = 52 : 16
x = 119 : 2,5

x 3,25
x = 47,6

Bài toán 35: Tính rồi so sánh kết quả:

a. 48,9 x 0,5 và 48,9 : 2

b. 9,86 x 0,25 và 9,86 : 4

c. 4,08 : 0,5 và 4,08 x 2

d. 52,6 : 0,25 và 52,6 x 4






Bài làm:

a. 48,9 x 0,5 = 24,45


48,9 : 2 = 24,45

Vậy 48,9 x 0,5 = 48,9 : 2 

b. 9,86 x 0,25 = 2,465 


9,86 : 4 = 2,465

Vậy 9,86 x 0,25 = 9,86 : 4 

c. 4,08 : 0,5  = 8,16


4,08 x 2 = 8,16

Vậy 4,08 : 0,5 = 4,08 x 2 

d. 52,6 : 0,25 = 210,4


52,6 x 4 = 210,4

Vậy 52,6 : 0,25 = 52,6 x 4

Nhận xét:

a. Muốn nhân một số với 0,5 ta lấy số đó chia cho 2

b. Muốn nhân một số với 0,25 ta lấy số đó chia cho 4

c. Muốn chia một số cho 0,5 ta lấy số đó nhân với 2

d. Muốn chia một số cho 0,25 ta lấy số đó nhân với 4

Bài toán 36: May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?






Giải:

              Ta có: 429,5 : 2,8= 153 dư 1,1

        Nên số quần áo may được nhiều nhất là 153 bộ và dư 1,1m vải

         Đ/S: 153 bộ, dư 1,1m vải

3.3. Vận dụng trong các số đo đại lượng

Bài toán 37: Viết số thích hợp và chỗ trống

a) 30,57m = 3057cm
b) 275,7m = 2,757km

435,5m = 42550cm
793,35dm =  7,9335dam

152,3m = 152300mm
6,53cm = 0,0653m
c) 8km 275m = 8,275km
d) 249dm = 24,9m

9km 26m = 9,026km
1345cm = 13,45m

1km 5m = 1,005km
5080m = 5,080km

Bài toán 38: Viết theo mẫu

75,26 tấn = 75 tấn 26 yến
7,05kg = 7 kg 5 dag

5,32kg = 5 kg 320g
2,03 tấn = 2 tấn 30 kg

530,2 kg = 5 tạ 30kg 2 hg
1,25 yến = 1 tấn 25 yến

35,5hg = 3 kg 5 hg 4 dag

Bài toán 39: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

a. Có đơn vị là m2
b. Có đơn vị là dm2
4,7 ha = 47000m2
9 dam2 = 90000dm2
11m2 54dm2 = 11,54m2
27 ha = 27000000 dm2
700cm2 = 0,07m2
0,84m2 = 84dm2


4,9m2 = 490dm2
Bài toán 40: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 8400m2, chiều rộng bằng cạnh một đám đất hình vuông có diện tích 4900m2. Tính chiều dài khu đất bằng héc-tô-mét.






Giải:

Vì 4900 = 70 x 70 nên cạnh của đám đất hình vuông là 70m

Vì chiều rộng của khu đất hình chữ nhật bằng cạnh của khu đất hình vuông nên chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là 70m

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật là:

         8400 : 70 = 120 (m)

Đổi 120m = 1,2hm

        ĐS: 1,2hm

3.4. Các bài toán có lời văn cách giải các bài toán điển hình
* Trung bình cộng:

Bài toán 41: Trung bình cộng của 3 số là 12,5. Tìm ba số đó biết số thứ 2 là 3,1 và số thứ 3 hơn số thứ hai là 3,1






Giải:

                                 Số thứ ba là:

                          3,1 + 3,1 = 6,2

                                  Tổng của ba số là:

                           12,5 x 3 = 37,5

                                  Số thứ nhất là:

                 7,5 – (3,1 + 6,2) = 28,2.

                          Đ/S: 28,2 ;  3,1 ;  6,2

· Rút về đơn vị:
Bài toán 42: May 16 bộ quần áo như nhau hết 50m vải. Hỏi may 9 bộ quần áo như thế hết mấy mét vải?






Giải:

                   Số mét vải để may 1 bộ quần áo là:



              50 : 16 = 3,125 (m)

                  Số mét vải để may 9 bộ quần áo như thế là:


                     
3,125 x 9 = 28,125 (m)

                               Đ/S: 28,125 mét vải

· Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng:

Bài toán 43: Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 53,71 số thứ nhất hơn số thứ hai 31,5 đơn vị.
Giải

Số lớn là: 

(53,71 + 31,5) : 2 = 42,605


Số bé là:

(53,71 – 31,5) : 2 = 11,105

Đ/s: 
Số bé: 11,105



Số lớn: 42,605

· Tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Bài toán 45: Một khu đất có chu vi bằng 70,89m chiều rộng bằng  eq \f(3,4) chiều dài. Hỏi diện tích khu đất hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét vuông?






Giải:

                   Nửa chu vi đất hình chữ nhật là:



           70,98 : 2 = 35,49 (m)

Ta có sơ đồ sau:

Chiều rộng:

Chiều dài:


Dựa vào sơ đồ ta có:

Tổng: số phần bằng nhau là:



3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là

35,49 : 7 x 3 = 15,21 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

35,49 : 7 x 4 = 20,28 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

 20,28 x 15,21 = 308,4588 (m2)

                           Đ/S: 308,4588 m2
· Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:

Bài toán 46: Hiểu của hai số đó là 72,15. Số thứ nhất bằng  eq \f(7,5)  số thứ hai. Tìm hai số đó.






Giải:

Ta có sơ đồ sau:

Số thứ nhất: 

Số thứ hai:

Dịch vào sơ đồ ta có:

Hiệu số phần bằng nhau là:



7 – 5 = 2 (phần)

Số thứ nhất là:



72,15 : 2 x 7 = 252,525

Số thứ hai là:

72,15 : 2 x 5 = 180,375

Đ/S:  Số thứ nhất: 252,525


Số thứ hai: 180,375

· Chuyển động đều:

Bài toán 47: Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ, ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu km?






Bài làm:

Vận tốc của ô tô là :
135 : 3 = 45 (km/ giờ)

Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Vận tốc của xe máy là: 

135 : 4,5 = 30 (km/giờ)

Số km mỗi giờ ô tô đi nhiêu hơn xe máy là:

45 – 30 = 15 (km/giờ)

Đ/S: 15km/giờ

· Bài toán tỉ số phần trăm

Bài toán 48: Một người bán 120,7 kg  gạo. Trong đó 35% là gạo nếp. Hỏi người đó đã bán được bao nhiêu kg gạo nếp?





Giải:

                           Số kg gạo nếp đã bán là:

                                120,7 x 35 : 100 = 47,495 (kg)

                                      Đ/S: 47,495 kg
· Bài toán tỉ lệ thuận, tỷ lệ nghịch:

Bài toán 49: Ba người ăn trong 6 ngày, ngày ăn hai bữa thì hết 16,2 kg gạo. Hỏi cũng số gạo đó nếu 4 người ăn mỗi ngày 3 bữa thì ăn được mấy ngày?






Giải:

Số bữa ăn để 1 người ăn hết 16,2 kg gạo là:



2 x 3 x 6: 36 (bữa ăn)

Số kg gạo cho bữa ăn một người là:



16,2 : 36 = 0,45 (kg)

Số kg gạo cho l4 người ăn trong 1 ngày là:



0,45 x 4 x 3 =  5,4 (kg)

Số ngày để 4 người ăn hết 16,2 kg gạo là:



16,2 : 5,4 = 3 (ngày)

                                 Đ/S: 3 ngày


3.5. Các bài toán về chu vi, diện tích, thể tích

Bài toán 50:   Tính chu vi của một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 12,5cm, 9,5cm, 7,6cm.

                                                           Giải:

                                         Chu vi của hình tam giác đó là:

                                          12,5 + 9,5 + 7,6 = 29,6 (cm)

                                                  Đáp số:         29,6 cm     

Bài toán 51: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 6,8dm. Tính diện tích hình thang đó, biết chiều cao hình thang là 59cm.

Giải:
Đổi : 59cm =5,9dm

Diện tích hình thang là:

(6,8 x 2 x 5,9) :2 = 40,12 (dm)

Đáp số:                 40,12 dm

Bài toán 52:   Một hình tam giác có độ dài đáy 17,8cm, nếu mở rộng đáy thêm 3cm thì diện tích tăng thêm 21,6cm2. Tính diện tích tam giác ban đầu.

Giải:
Chiều cao của hình tam giác đó là:

21,6 x 2 : 3 = 14,4 (cm)

Diện tích hình tam giác ban đầu là:

17,8 x 14,4 : 2 = 128,16 (cm2)

Đáp số: 128,16 cm2.

Bài toán 53: Một lớp học dài 8m, rộng 6m, cao 4,5m người ta quét vôi bên trong lớp học, xung quanh lớp màu xanh, trần lớp học màu trắng. hỏi diện tích cần quét vôi màu xanh là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diên tích các cửa là 8m2.

Giải:
Diện tích xung quanh phía trong phòng học là:

(8 + 6) x 2 x 4,5 = 126 (m2)

                                Diện tích cần quét vôi màu xanh là:

                                                              126 – 8 = 118 (m2)

                                                  Đáp số:                118 m2.

Bài toán 54: Một chiếc thùng tôn hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 1,2m. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của chiếc thùng tôn đó, biết thùng không có nắp đậy.






Giải:


     
Diện tích xung quanh của chiếc thùng đó là:





   (1,5 + 0,8) x 2 x 1,2 = 5,52 (m2)

                                Diện tích đáy của chiếc thùng đó là:

                                                               1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)

                                Diện tích toàn phần của chiếc thùng đó là:

                                                             5,52 + 1,2 = 6,72 (m2)




Đáp số: Diện tích xung quanh: 5,52 m2
                                             Diện tích toàn phần : 6,72 m2.

Bài toán 55: Một bể chứa hình hộp chữ nhật. Người ta đo trong bể thấy chiều dài bằng 2,5m, rộng 1,5m, cao 1,2m. Hỏi nếu bể chứa đầy nước thì được bao nhiêu lít?


Giải:
Thể tích của bể là:

2,5 x 1,5 x 1,2 = 4,5 (m3)

Đổi : 4,5m3 = 4500dm3 = 4500 lít

Vậy nếu bể chứa đầy nước thì được 4500 lít nước.

Đáp số: 4500 lít nước.

Bài toán 56: Một khối đá hình lập phương có cạnh là o,6m. Hỏi khối đá đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? Biết mỗi đề-xi-mét khối của khối đá đó nặng 2,5 kg.


Giải:
Đổi 0,6m = 6dm

Thể tích của khối đá đó là:

6 x 6 x 6 = 216 (dm3)

Khối lượng của khối đá đó là:

2,5 x 216 =  540  (kg)






Đáp số: 540 kg

C. PHẦN KẾT LUẬN


1. Kết luận đề tài


Trong dạy học ở Tiểu học, mỗi một môn học đều góp phần vào sự hình thành và phát triển nhân cách con người lao động. Trong đó, các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống, rất cần thiết cho người lao động và là cơ sở để học tập các môn học khác ở Tiểu học cũng như học tiếp ở các bậc học cao hơn.


Số thập phân là một trong những mảng kiến thức cơ bản trong chương trình Toán lớp 5. Nó là một thành phần không thể thiếu trong sự mở rộng tập soostrong chương trình toán ở Tiểu học. Đối  với cuộc sống thường ngày, số thập phân được sử dụng trong mọi lĩnh vực. Vì vậy có thể thấy dạy và học số thập phân mang ý nghĩa rất quan trọng.

Số thập phân là một mảng kiến thức mới, tương đối phức tạp, khó nắm bắt. Được hình thành trên nền tảng số tự nhiên và phân số, những kiến thức về số thập phân có nhiều điểm tương đồng với chúng. Mặt khác, cũng là mảng liến thức với nhiều quy tắc, khái niệm mới. Dạy học số thập phân ở lớp 5 có ý ngĩ hết sức quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh. Từ những bài toán về so sánh số thập phân hay những bài toán  về cấu tạo số thập phân đến những bài toán có văn liên quan đến cách giải của các bài toán điển hình đều là những bài toán hay, thú vị và có khả năng phát triển tư duy cho học sinh. Do đó, mỗi giáo viên cần giúp học sinh nắm được một cách cơ bản các kiến thức từ đó làm bản lề để các em mở rộng và phát triển kĩ năng đối với việc giải những dạng toán nâng cao. Bởi vì để giải được những bài toán này đòi hỏi học sinh phải nắm được những vấn đề cơ bản của số thập phân.Từ những dạng toán cơ bản có thể náy sinh nhiều dạng toán  khác nhau với những trình độ học sinh khác nhau. Như vậy sẽ giúp các em có thêm nhiều điều thú vị từ số thập phân và những tính chất của nó.Trên đây chỉ là một số ví dụ cơ bản để giúp học sinh làm quen với các dạng toán có liên quan đến số thập phân.

Mặt khác trong dạy học toán ở Tiểu học, việc giáo viên tạo dựng được thói quen chủ động tìm tòi, khai thác, phát triển các bài toán sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn các kiến thức đã học, phát triển tư duy sáng tạo và tiếp thu kiến thức mới. Tùy nội dung mà, giáo viên có thể lựa chọn phương pháp cho phù hợp, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất,gây hứng thú cho học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.


2. Những kiến nghị, đề xuất


Việc mở rộng tập số, đưa số thập vào chương trình Toán 5 là vô cùng cần thiết. Số thập phân được coi là mảng kiến thức mới và khó đối với nhận thức của học sinh Tiểu học. Để nâng cao hiệu quả dạy và học mảng kiến thứ này, tôi xin đưa ra một số ý kiến đề xuất sau:

-Giáo viên phải nắm được kiến thức một cách chủ động, tường tận. Luôn trau dồi, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Chủ động giải thích hoặc nêu vấn đề, gợi ý, hướng dẫn để họa sinh giải đáp những thắc mắc trong quá trình học.


-Giáo viên phải chuẩn bị tiết dạy một cách chu đáo, cẩn thận, biết lường trước những tình huống có thể xảy ra khi tổ chức tiết học.


-Tạo điều kiên để các em chủ động lĩnh hội tri thức về số thập phân. Đối với những mảng kiến thức có mảng tương đồng với các kiến thức về số tự nhiên, phân số, nên cho các em so sánh để phân biệt và nhớ lâu hơn, tránh những nhầm lẫn do sự tương đồng đó.


-Dựa vào kiến thức, nội dung bài dạy nà lựa chọn, phối hợp các phương pháp dạy học thích hợp. Cô đọng kiến thức để các em dễ dàng nắm bắt. Tăng cường luyện tập để hình thành kĩ năng sử dụng số thập phân.

-Một điều quan trọng nữa là phải cho các em thấy được tầm quan trọng của số thập phân trong học tập và trong cuộc sống. Tạo hứng thú trong mỗi giờ học để nâng cao hiệu quả.


Qua đề tài này, tôi rất mong có thể đem lại cho các thầy cô và các bạn sinh viên có thêm chút ít những gì cần thiết để thực hiên tốt giờ dạy của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trên đây là những ý kiến chủ quan của bản thân tôi. Rất mọng nhận được sự đóng góp ý kiến của các độc giả để cho đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn thầy Lê Công Hạnh, các thầy cô giáo đã giúp tôi hoàn thành đề tài này!
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Giới thiệu cách viết đó là số thập phân





Số đo độ dài viết dưới dạng số thập phân hoặc hỗn số chứa phân số thập phân





Cách viết thuận tiện hơn của số đo độ dài
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